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LỜI CẢM ƠN



Để hoàn thành tốt kế hoạch thực tập và hoàn chỉnh nội dung đề tài tốt nghiệp này ngoài sự phấn đấu, nỗ lực của bản thân,em đã nhận được sự giúp đỡ rất tận tình của các thầy cô trong khoa Tài nguyên & Môi Trường đặc biệt là sự quan tâm, hướng dẫn sát sao của thầy giáo Th.S Nguyễn Ngọc Anh. Đồng thời, em còn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các bác, các cô, chú, các anh, chị trong UBND, HTX VSMT thị trấn Phố Mới huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh.


Với tấm lòng biết ơn của mình, em xin bày tỏ sự biết ơn vô cùng sâu sắc và chân thành tới các thầy giáo, cô giáo trong khoa Tài Nguyên & Môi Trường, các thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cùng các bác, các cô chú, các anh, chị làm việc tại UBND, HTX VSMT thị trấn Phố Mới đã giúp em hoàn thành nhiệm vụ thực tập và có kết quả thực tế đó là bản báo cáo thực tập tốt nghiệp này.


Và em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên, giúp đỡ em trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu đề tài.


Tuy nhiên, do trình độ hiểu biết của bản thân còn hạn chế, trong báo cáo thực tập tốt nghiệp sẽ không tránh khỏi những thiếu sót và một số vấn đề em không đánh giá được khách quan, thực tế. Vì vậy, em mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy, cô cùng các anh, chị và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.


Em xin chân thành cảm ơn!






    Thái Nguyên, ngày     tháng      năm 2012









Sinh viên


    
 


  Trương Thị Thuỷ
PHẦN 1 

ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Tính cấp thiết của đề tài


Ngày nay đô thị hoá là quá trình không thể thiếu ở mỗi quốc gia trên thế giới, chúng mang lại cho chúng ta một cuộc sống văn minh và hiện đại. Hoà chung quá trình phát triển của thế giới, trong 20 năm qua Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể về phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2005 đến nay, GDP liên tục tăng, bình quân đạt trên 7%/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2011 đạt 7,2%, mức cao thứ ba trong các nước Châu Á, sau Trung Quốc và Ấn Độ. Cùng với đó, theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới đến tháng 11/2011 dân số nước ta hiện đứng hàng thứ 13 trên thế giới, xấp xỉ 87 triệu người. Dân số Việt Nam tiếp tục tăng, với mức tăng hơn 1 triệu người/năm, tương đương với dân số của một tỉnh trung bình. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế - xã hội, tăng dân số, đô thị hoá quá nhanh đã tạo ra sức ép về nhiều mặt, dẫn đến suy giảm chất lượng môi trường và phát triển không bền vững. 

Sự phát triển kinh tế, gia tăng dân số cộng với sự lãng phí tài nguyên trong thói quen sinh hoạt của con người làm cho rác thải có số lượng ngày một tăng, thành phần phức tạp và tiềm ẩn ngày càng nhiều nguy cơ độc hại với môi trường và sức khoẻ con người. Hiện nay, không chỉ ở các thành phố lớn mà ở các khu vực thị trấn, nông thôn số lượng rác sinh hoạt thải ra mỗi ngày cũng đang tăng nhanh. Mỗi ngày ở vùng nông thôn Bắc Ninh thải ra gần 400 tấn rác thải sinh hoạt các loại nhưng chỉ 80 % được thu gom, tập kết với biện pháp xử lý thô sơ, chủ yếu là hình thức chôn lấp vừa tốn diện tích đất vừa ô nhiễm nguồn nước do qua trình thấm rỉ của rác thải. Chính vì vậy việc đánh giá hiện trạng thu gom và quản lý xử lý giảm thiểu các tác động xấu của rác thải sinh hoạt là một trong các vấn đề cấp bách hiện nay. có ý nghĩa

Mặt khác, nếu được xử lý hợp lý rác sẽ trở thành một nguồn tài nguyên quý giá, nguồn nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác. Trong đó, rác thải hữu cơ sẽ được tận dụng làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ có ý nghĩa đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp. Đây là nguồn bổ sung hữu cơ vào đất góp phần vào chương trình phát triển nông nghiệp bền vững và an toàn.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên và được sự đồng của ban chủ nhiệm khoa Tài Nguyên và Môi Trường trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo ThS. Nguyễn Ngọc Anh, em tiến hành thực hiện đề tài “Đánh giá hiện trạng quản lý và ứng dụng xử lý rác thải sinh hoạt bằng chế phẩm vi sinh vật tại thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh”.

1.2. Mục tiêu của đề tài
- Đánh giá hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh.

- Xác định thành phần rác thải tại thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh.

- Xác định khả năng phân huỷ chất thải hữu cơ của chế phẩm sinh học E.M và chế phẩm E.M Bokashi.

- Xác định thành phần chất dinh dưỡng chính có trong các công thức thí nghiệm.

1.3. Yêu cầu của đề tài

- Đánh giá hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh.

- Xác định thành phần rác thải trên địa bàn thị trấn Phố Mới.

- Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật đến tốc độ phân huỷ chất hữu cơ.

- Phân tích hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong phân hữu cơ vi sinh được chế biến từ rác thải hữu cơ.

- Đề xuất giải pháp xử lý rác thải hiệu quả.

1.4. Ý nghĩa của đề tài

- Đánh giá được lượng rác thải phát sinh, tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Phố Mới huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh.

- Đề xuất giải pháp thu gom, xử lý rác thải góp phần bảo vệ, cải thiện môi trường sống, bảo về sức khoẻ cho nhân dân.

- Nâng cao khả năng tự học tập, nghiên cứu

- Vận dụng, nâng cao kiến thức đã học tập và rút ra những kinh nghiệm thực tế phục vụ cho công tác sau này.

PHẦN 2 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1 Cơ sở khoa học 

Các khái niệm liên quan

Theo điều 3, Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Khái niệm về ô nhiễm môi trường


Là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu tới con người, sinh vật. [7]

-  Khái niệm về chất thải


Là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác. [7]

-  Khái niệm về rác thải sinh hoạt

Rác là thuật ngữ dùng để chỉ chất thải rắn hình dạng tương đối cố định, bị vứt bỏ từ hoạt động của con người. Rác sinh hoạt hay chất thải rắn sinh hoạt là một bộ phận của chất thải rắn, được hiểu là các chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con người (Trần Hiếu Nhuệ và cs, 2001)[9]

2.2. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006.

- Căn cứ Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/11/2010 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2012.

- Căn cứ vào nghị định số 80/2006 NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật bảo vệ môi trường

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung nghị định 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.

- Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.

- Căn cứ Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về xác định thiệt hại với môi trường.

- Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

- Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường.

- Thông tư liên tịch số 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ tài chính - Bộ tài nguyên và môi trường hướng dẫn việc thu nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Quyết định 798/QĐ-TTg phê duyệt chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020.

- Quyết định số 12/2005/QĐ-UB ngày 21/02/2005 của UBND tỉnh về phê duyệt ” Chiến lược BVMT tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015”

- Quyết định số 02/2005/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định mức thu quản lý và sử dụng phí vệ sinh môi trường.

- Quyết định số 48/2010/QĐ-UB ngày 09 tháng 04 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường trên toàn tỉnh Bắc  Ninh.

- Nghị quyết số 35/2005/NQ-ĐU ngày 02 tháng 01 năm 2005 của Đảng uỷ Thị trấn Phố Mới về việc quản lý công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thị trấn Phố Mới trong thời kỳ hiện nay.

- Chỉ thị 36/2008/CT-BNN ngày 20/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Chỉ thị số 29-CT/TW của ban bí thư trung ương và chương trình số 69-CTr/TU ngày 30 tháng 09 năm 2009 của Tỉnh uỷ Bắc Ninh về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

2.3. Cơ sở thực tiễn

2.3.1. Hiện trạng quản lý rác thải trên thế giới 


Nạn ô nhiễm môi trường có thể thấy ở mọi nơi trên thế giới, từ Mexico, Nga, Mỹ cho đến Trung Quốc, Ấn Độ..., công nghiệp hoá càng mạnh, đô thị hoá càng phát triển thì mức tiêu thụ tài nguyên và tỷ lệ phát sinh chất thải ngày càng tăng. Theo Nguyễn Thị Anh Hoa (2006)[4], mức đô thị hoá cao thì lượng chất thải cũng tăng lên theo đầu người ví dụ một số quốc gia hiện nay như: Canada là 1,7kg/người/ngày; Australia là 1,6kg/người/ngày; Thuỵ Sỹ là 1,3kg/người/ngày...

2.3.1.1. Tình hình ô nhiễm rác thải sinh hoạt ở một số nước

Anh: Các nhà hoạt động môi trường tại Anh gọi xứ sở sương mù là ”hố rác của châu Âu”. Số lượng rác thải tại Anh mỗi năm tăng trung bình khoảng 3%. Các chuyên gia môi trường dự đoán rằng, nếu không có những biện pháp hữu hiệu, các bãi rác hiện có tại Anh sẽ hết chỗ chứa sau năm 2016.

 
Trung Quốc: Trung Quốc đang đối mặt với vấn đề rác thải ngày càng tăng. Tổng lượng rác thải của Trung Quốc vào khoảng 300 triệu tấn/ năm, 20 triệu dân số tại Bắc Kinh mỗi ngày thải ra khoảng 23.000 tấn chất thải.

Trung Quốc sẽ chìm dưới sức nặng của rác thải do chính mình thải ra trong vòng 8 năm nữa, khi hàng triệu người dân nông thôn di cư đến các khu vực đô thị. Khoảng 860 triệu người sẽ sống ở các thành phố vào năm 2020, gây căng thẳng cho hệ thống xử lý chất thải đã quá tải. Theo báo cáo của Hội đồng Hợp tác và Phát triển quốc tế Trung Quốc (CCICD) “Các khu vực đô thị của Trung Quốc sẽ sản sinh số lượng rác tối đa mà các thành phố của nước này  có thể xử lý sau 13 năm”. 

Một số nước Châu Mỹ: Không chỉ ở Châu Âu, Châu Á mà ngay cả nhiều quốc gia tiên tiến tại Châu Mỹ cũng đang phải đương đầu với vấn nạn rác thải. Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ, có tới 55% tổng số rác tại Mỹ được chở tới bãi rác trong năm 2008. Còn Canada cũng phải tổ chức một chiến dịch vận động quy mô nhằm giảm bớt số lượng rác thải. Chính quyền một số hòn đảo tại đây còn bắt buộc người dân phải ghi tên tuổi, địa chỉ của mình vào các bao rác - một biện pháp nhằm giảm bớt số lượng rác thải.
2.3.1.2. Tình hình ô nhiễm  rác thải ở trên Đại Dương

Theo một nghiên cứu của Tổ chức “Greenpeace”, đại dương trên khắp thế giới đã trở thành một bãi rác khổng lồ chứa đựng gần 6,5 triệu tấn rác thải. Nơi có mật độ cao nhất gần 2.000 đơn vị rác/km2 được ghi nhận tại biển Địa Trung Hải vùng biển được các chuyên gia sinh thái mệnh danh không chính thức là “Biển chất dẻo”. Ước tính có tới nửa số rác trên đại dương là những bao bì chất dẻo hay túi ni lông. Thống kê cho thấy chỉ có khoảng 15% số rác trên đại dương được sóng đưa vào bờ, 70% chìm dưới đáy biển, còn 15% luôn ở tình trạng trôi nổi trên mặt nước. Ô nhiễm nghiêm trọng nhất là khu vực phía Tây Bắc Địa Trung Hải, nơi tiếp giáp với những khu vực nghỉ mát nổi tiếng của Tây Ban Nha, Pháp và Italia. 

Một núi rác khổng lồ thứ hai tại Thái Bình Dương - ước tính gồm khoảng 100 triệu tấn túi ni lông và các loại chất dẻo khác - được phát hiện đang trôi dạt gần bờ biển nước Nhật. Nguồn gốc chính hình thành nên những núi rác trôi trên biển này chính là các khu du lịch sát bờ biển, các hệ thống cống rãnh xả ra đại dương (khoảng 80%) và rác thải sinh hoạt từ những con tàu biển (20%). Trước mắt, những núi rác khổng lồ này đang đe doạ nghiêm trọng đến hệ động vật trên biển. Theo một báo cáo của Greenpeace, rác thải trên đại dương trong một thập kỷ tới có thể làm biến mất 270 loài cá và sinh vật biển khác nhau.

2.3.1.3. Tình hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên thế giới 


Trên thế giới các nước phát triển đã có những mô hình phân loại, thu gom và xử lý rác rất hiệu quả cụ thể:


Singapore: Đầu năm 2011, Singapore đã được chọn là thành phố xanh nhất châu Á. Đây là kết quả nghiên cứu do tập đoàn Siemens (Đức) khởi xướng. Tham gia đánh giá cùng với EIU có các chuyên gia về đô thị hàng đầu thế giới bao gồm đại diện của tổ chức OECD, Ngân hàng Thế giới và mạng lưới chính quyền địa phương trong khu vực châu Á.[10]

Quá trình phân loại, thu gom và vận chuyển

Singapore nhiều năm qua đã hình thành một cơ chế thu gom rác rất hiệu quả. Rác ở Singapore được phân loại tại nguồn nghĩa là: nhà dân, nhà máy, xí nghiệp... 
Singapore có 9 khu vực thu gom rác. Rác thải sinh hoạt được đưa về một khu vực bãi chứa lớn và được tái chế, xử lý theo chương trình tái chế Quốc gia.  Phí cho môi trường qui định các khoản phí về thu gom rác và đổ rác với mức 7-17 đô la Singapore mỗi tháng tuỳ theo phương thức phục vụ (17 đô la đối với các dịch vụ thu gom trực tiếp, 7 đô la đối với các hộ được thu gom gián tiếp qua thùng chứa rác công cộng ở các chung cư). Đối với các nguồn thải không phải là hộ gia đình, phí thu gom được tính tuỳ vào khối lượng rác phát sinh có các mức 30-70-175-235 đô la Singapore mỗi tháng. (Lê Huỳnh Mai và cs, 2009).[8]

Phương pháp xử lý rác thải 

Mô hình Hòn đảo chôn rác nhân tạo Semakau Landfill - bãi chôn rác duy nhất hiện nay của Singapore. Một bãi chôn rác nằm hoàn toàn giữa biển khơi. Bắt đầu hoạt động năm 1999, Semakau Landfill có tổng diện tích 350ha và có thể chứa 63 tỷ m3 rác. Tính trung bình với khoảng 12,5 triệu đô la Sing mỗi năm (khoảng 155 tỷ VND), người Singapore sẽ không còn phải đau đầu về chuyện tìm chỗ đổ rác ít nhất đến sau năm 2045.

Người ta cho xây một bờ kè dài 7km như một bức tường thành để nối hai đảo và ngăn cách phần biển quanh hai hòn đảo này với biển khơi bên ngoài. Phần biển trong bờ kè được phân thành nhiều ô nhỏ. Rác được đổ vào các ô này đến khi đầy, hết ô này đến ô khác, hết năm này sang năm khác. Nhờ quá trình phân loại tại nguồn mà 56% số rác thải ra mỗi ngày (khoảng 9 nghìn tấn) quay lại các nhà máy để tái chế. Khoảng 41% (7 nghìn tấn) được đưa vào bốn nhà máy thiêu rác để đốt thành tro. Cuối cùng, mỗi ngày chừng 1.500 tấn tro rác cùng với 500 tấn rác không thể đốt được sẽ lên sà lan trực chỉ Semakau Landfill. Như vậy về khối lượng, từ 16 nghìn tấn rác mỗi ngày, sau khi đốt rác Singapore chỉ cần bãi đổ rác cho hơn 10% lượng rác đó, xấp xỉ 2 nghìn tấn. Nhiệt năng sinh ra trong khi đốt rác được dùng để chạy máy phát điện đủ cung cấp 3% tổng nhu cầu điện của Singapore. (Khánh Phương, 2011).[10]


Nhật Bản: Nhật Bản là một trong những nước thuộc hàng "xanh - sạch - đẹp" nhất thế giới. Người Nhật rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là xử lý rác thải. 

Quá trình phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải

Phân loại rác ở Nhật rất khoa học. Rác trước khi vứt được tiến hành phân loại một cách nghiêm ngặt và gắt gao. Rác được phân làm các loại như sau: 

- Rác cháy được bao gồm tất cả các loại thức ăn dư thừa, giấy vụn, thậm chí các loại đồ nhựa... 

- Rác không cháy được bao gồm các vật dụng gia đình như đồ bếp, xoong nồi, chảo, đồ dùng bằng kim loại hỏng hóc, pin đã qua sử dụng, chai lọ thuỷ tinh, kim loại… Nếu các loại rác nói trên có kích thước lớn (tuỳ theo từng khu vực quy định khác nhau, kích thước mỗi bề khoảng hơn 60cm) thì không vứt theo dạng bình thường được mà phải qua sơ chế. 

- Dạng rác có thể được đưa đi tái tạo được: bao gồm các thùng các tông bọc đồ còn sạch, các loại sách báo, và các khay bằng plastic đựng hoa quả, thịt được dùng trong các siêu thị, các bình nước PET sạch… Đặc điểm chú ý khi vứt loại rác này là phải rửa, giữ sạch, phơi khô ráo, nếu sách báo thì buộc chặt lại bằng dây ni lông. 

Thực trạng xử lý rác ở Nhật Bản

Theo số liệu thống kê mới đây của Bộ Môi trường Nhật Bản, hàng năm nước này có khoảng 450 triệu tấn rác thải, trong đó phần lớn là rác công nghiệp (397 triệu tấn). Trong tổng số rác thải trên, chỉ có khoảng 5% rác thải phải đưa tới bãi chôn lấp, trên 36% được đưa đến các nhà máy để tái chế. Số còn lại được xử lý bằng cách đốt hoặc chôn tại các nhà máy xử lý rác. Với rác thải sinh hoạt của các gia đình, khoảng 70% được tái chế thành phân bón hữu cơ, góp phần giảm bớt nhu cầu sản xuất và nhập khẩu phân bón.

Hàn Quốc: Hàn Quốc hiện là một trong các nước đi tiên phong trên thế giới với các kế hoạch xây dựng một môi trường xanh. Chính phủ nước này đang hướng đến xây dựng một ngành công nghiệp xanh để làm nền tảng chủ lực nhằm đáp ứng tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

Quá trình phân loại thu gom và vận chuyển rác thải
Hàn Quốc là một trong nhiều quốc gia đã thực hiện chương trình phân loại rác tại gia đình và nơi công cộng từ nhiều năm nay. Giấy (paper), nhựa (plastic), lon (can) được thu gom riêng cho việc tái sử dụng. Vì vậy, trên đường phố hay ở những nơi công cộng như công viên, quảng trường, nhà ga, bến xe, sân bay, tại các trường học, cơ quan, bệnh viện luôn có ba thùng rác riêng biệt: Paper, Plastic, Can hoặc thùng rác 2 - 3 ngăn để mọi người bỏ rác đúng quy định.

Tại gia đình, ngày thu gom rác và túi đựng rác được quy định theo từng khu vực. Túi rác có nhiều kích cỡ khác nhau. Người dân mua túi rác ở các siêu thị để dùng và không phải trả phí thu gom rác hàng tháng. Việc mua túi rác thay cho việc trả phí thu gom rác nhằm hạn chế việc thải rác của người dân. 

Tình hình xử lý rác tại Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc biến rác thải thành năng lượng là trọng tâm trong các phong trào xanh. Nhà máy Mapo hiện nay chịu trách nhiệm “giải quyết” rác thải của 5/25 quận của Xơun, tương đương với 650 tấn rác/ngày. Tại Mapo, rác được đưa vào lò đốt ở nhiệt độ cao để tạo ra năng lượng dưới dạng điện hoặc hơi nước. Sức nóng toả ra từ các lò đốt rác còn được dùng để sưởi ấm cho 20.000 hộ gia đình ở xung quanh khu vực nhà máy. Ngay bên cạnh Mapo là một trạm bơm hydro, với nguồn cung hydro được tái chế từ khí methane thoát ra từ bãi rác thải. Trạm bơm này có khả năng cung cấp hydro cho 30 ô tô mỗi ngày, với tổng lượng cung lên đến 720 m3 (đủ để một ô tô chạy bằng hydro đi được quãng đường 7.000km). 

Cũng ở Xơun còn có Trung tâm Tài nguyên Môi trường Dongdaemun - cơ sở duy nhất xử lý tất cả các loại rác thải gia đình. Trung tâm Dongdaemun đã biến rác thức ăn thành nguyên liệu để sản xuất ra 20,4 MW điện để cung cấp cho 2.500 hộ gia đình. Mỗi ngày, trung tâm này thu gom 98 tấn rác thức ăn. Rác thức ăn sau đó được chuyển thành biogas, một loại nhiên liệu sạch có thể sử dụng để sưởi ấm các ngôi nhà hay vận hành các phương tiện giao thông.

Theo Bộ Môi trường Hàn Quốc, hiện nay hơn 76% nguồn năng lượng tái sinh mới là từ rác thải và giá thành sản xuất loại năng lượng này chỉ bằng 10% so với năng lượng mặt trời và 66% so với năng lượng gió.

2.3.2. Hiện trạng quản lý, xử lý rác thải ở Việt nam
2.3.2.1. Tình trạng ô nhiễm chất thải ở Việt Nam

Sự gia tăng số lượng và quy mô các ngành nghề sản xuất bên cạnh sự hình thành các khu dân cư tập trung, nhu cầu tiêu dùng hàng hoá, nguyên vật liệu và năng lượng ngày càng tăng đã tạo điều kiện kích thích các ngành sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phát triển. Tuy nhiên, song song với sự phát triển mạnh mẽ này là sự phóng thích một lượng lớn rác thải vào môi trường, đặc biệt là chất thải rắn như chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải y tế, chất thải nông nghiệp, chất thải xây dựng, chất thải nguy hại. 

Theo thống kê của Viện Môi trường đô thị và công nghiệp Việt Nam, bình quân mỗi năm cả nước phát sinh thêm khoảng 25.000 tấn rác thải sinh hoạt, tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các đô thị có xu hướng tăng trung bình từ 10% - 16%. Trong đó, tỷ lệ thu gom rác thải tại cả đô thị bình quân cả nước chỉ đạt khoảng 70% - 85%. Một điều đáng lưu ý khác là cả nước có tới 52 bãi chôn lấp rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trong khi quỹ đất cho các bãi chôn lấp ngày càng hạn hẹp. Khi đặt ra vấn đề cần phải xử lý rác như thế nào thì câu hỏi lại vẫn là... chôn lấp là chính. Chỉ tính riêng tại TP.HCM, năm 2010 lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 7.000 tấn/ngày, trong đó chỉ thu gom được 6.500 tấn/ngày.

Đáng lưu ý khác là hiện nay, không chỉ ở các đô thị lớn mà các vùng nông thôn cũng đã bắt đầu... ngập rác; trong khi đó, những khu vực này lại thiếu bãi chôn lấp và công nghệ xử lý. Do đó, phần lớn chưa tổ chức thu gom, xử lý chất thải rắn, các chất thải rắn ở khu vực này chủ yếu vứt bừa bãi ra môi trường tự nhiên như ao, hồ, sông ngòi... 
2.3.2.2. Tình hình quản lý rác thải ở một số tỉnh

Hà Nội: Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Điều này đang gây bức xúc, ảnh hưởng xấu tới đời sống sinh hoạt của nhân dân tại nhiều khu vực.

Tình hình phân loại, thu gom rác tại Hà Nội

Theo số liệu thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện tổng lượng chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội ước đạt khoảng 5.371 tấn/ngày, trong đó rác thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực đô thị khoảng 3.200 tấn/ngày và từ nông thôn ước khoảng 2.500 tấn/ngày. Tuy nhiên, việc thu gom rác thải khu vực nông thôn còn rất hạn chế (chỉ đạt 70%), dẫn tới tình trạng rác thải tồn đọng nhiều tại các điểm đổ rác, không được vận chuyển đi xử lý kịp thời làm mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường. 

Tình hình xử lý rác thải ở Hà Nội

Theo một tính toán mới đây của các đơn vị xử lý môi trường thì đến năm 2015, Hà Nội sẽ không còn chỗ chôn lấp rác. 


Bãi rác Nam Sơn - Sóc Sơn là một trong những bãi rác lớn nhất ở Hà Nội và khu vực miền Bắc, hiện 8/9 ô chôn lấp của bãi rác này đã đầy. Theo tính toán của Xí nghiệp xử lý môi trường Nam Sơn - Sóc Sơn thì đến cuối năm 2012, bãi rác Nam Sơn sẽ không còn khả năng tiếp nhận rác thải của Hà Nội nữa. Mỗi ngày, Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn tiếp nhận và chôn lấp khoảng 4000 tấn rác thải sinh hoạt, trong tổng số gần 200.000 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày của cả khu vực nội, ngoại thành. 90% lượng rác thải sinh hoạt của thành phố Hà Nội không được phân loại từ nguồn được đưa về đây để chôn lấp. Với nhiều loại rác thải sinh hoạt, trong đó có nilong được chôn lấp lẫn lộn, đã gây rất nhiều khó khăn cho đơn vị xử lý rác, khiến cho bãi rác này quá tải nhanh chóng.

Hải Phòng: Rác thải đang ngày càng trở thành vấn đề bức xúc của xã hội. Với sự phát triển nhanh chóng của các đô thị lớn như Hải phòng… thì vấn đề xử lý rác thải đô thị lại càng trở nên bức thiết. 

Tình trạng ô nhiễm tại Hải Phòng

Theo nghiên cứu mới đây của Trung tâm KHXH&NV Hải Phòng, mỗi ngày, một người dân ở khu vực nông thôn Hải Phòng thải ra 0,6 kg rác. Dự báo, con số này sẽ tăng lên 1 kg/người/ngày vào năm 2020. Hiện nay, tổng khối lượng rác thải phát sinh từ các huyện đã bằng 75% tổng rác thải phát sinh hàng ngày của các quận trong thành phố. Theo UBND thành phố Hải Phòng, chỉ riêng rác thải sinh hoạt của bảy huyện ngoại thành hiện đã gần 700 tấn/ngày. Dự báo đến năm 2020, con số này sẽ tăng lên 1.100 tấn/ngày. 

Thực trạng xử lý rác tại Hải Phòng

Mới đây, Nhà máy xử lý rác thải mini có công suất 15 tấn/ngày tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã đi vào hoạt động có hiệu quả bước đầu giải quyết tình trạng ô nhiễm. Rác thải sau khi thu gom, tập kết về khu xử lý sẽ được đưa vào bể nước và qua hệ thống dây chuyền thiết bị, rác sẽ được phân loại theo 3 trạng thái rác chìm, rác nổi và rác lơ lửng. Loại rác nổi phần lớn là các bao bì Polime và các chất thải dạng Celulose sẽ được đem phơi khô và tái chế; rác lơ lửng chủ yếu là loại huyền phù, nhũ tương sẽ được chế biến làm phân hữu cơ còn thành phần rác chìm chủ yếu là các chất như gạch, đá, cát... sẽ được vận chuyển để chôn lấp. Nhà máy xử lý rác thải mini này hoàn toàn không gây ô nhiễm môi trường bởi hệ thống nước phân loại được khép kín tuần hoàn kết hợp xử lý bằng hoá chất.

Đồng Nai: Với tốc độ phát triển đô thị và phát triển công nghiệp như hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang phải đối mặt với một khối lượng chất thải rắn đô thị cũng như chất thải công nghiệp ngày một gia tăng trên địa bàn. 

Tình trạng ô nhiễm rác thải ở Đồng Nai
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, cứ mỗi một ngày, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh vào khoảng trên 1 nghìn tấn/ngày, bao gồm chất thải sinh hoạt ngoài khu công nghiệp và rác trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ thu gom chất thải sinh hoạt ở Đồng Nai mới đạt 71%, còn 29% rác thải sinh hoạt đang thải ra môi trường chưa được xử lý.

Ở Đồng Nai, hai địa phương có lượng chất thải nguy hại phát sinh nhiều là huyện Nhơn Trạch với trên 24 tấn/ngày và thành phố Biên Hoà trên 21 tấn/ngày. Ở thành phố Biên Hoà, tỷ lệ xử lý chất thải nguy hại chỉ đạt trên 54%, thấp nhất so với các địa phương khác trong tỉnh. (Linh An, 2012)[1]

Thực trạng xử lý rác thải tại tỉnh Đồng Nai
Mặc dù số lượng rác thải nhiều như vậy, nhưng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mới chỉ có Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ môi trường đô thị Đồng Nai và 8 hợp tác xã cùng một số cơ sở trên địa bàn các huyện làm nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. 

Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2020, Đồng Nai sẽ xây dựng 8 khu xử lý rác thải sinh hoạt trên diện tích 290 ha. Trong đó, tỉnh sẽ hình thành 2 khu xử lý rác thải tập trung liên huyện ở xã Bàu Cạn, huyện Long Thành rộng 100 ha nhằm xử lý rác thải sinh hoạt cho 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch. Khu xử lý chất thải Quang Trung, huyện Thống Nhất rộng 130 ha xử lý chất thải rắn cho huyện Thống Nhất, thị xã Long Khánh và chất thải công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. 

2.3.3. Một số công nghệ xử lý rác thải ở Việt Nam

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, hiện nay các địa phương trong cả nước hầu hết đều đang sử dụng biện pháp chôn lấp chất thải rắn, với số lượng trung bình một đô thị có một bãi chôn lấp, trong đó chiếm tới 85-90% là các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao bởi mùi và nước rỉ rác. Phương pháp này không có khả năng thu hồi, tái chế, sử dụng lại nguồn nguyên liệu từ rác thải và lại nảy sinh một vấn đề là phải xử lý nước rỉ rác đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường - đây là công việc khó khăn, phức tạp không kém việc xử lý chất thải rắn. Thực trạng đó đòi hỏi thành phố và các ngành cần đưa ra phương pháp, áp dụng các cộng nghệ xử lý chất thải đạt hiệu quả hơn...Một số công nghệ xử lý rác thải đạt hiệu quả ở Việt Nam cụ thể:

2.3.3.1. Công nghệ CDW

Khái niệm: Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt CDW là sự kết hợp giữa phương pháp quản lý và xử lý chất thải ngay ở gần nguồn thải của từng khu vực dân cư. Với một số đặc điểm như sau: Xã hội hoá trong giải pháp thu gom, vận chuyển có định hướng. Hạn chế phát tán ô nhiễm và chi phí vận chuyển rác thải. Công nghệ và thiết bị phân loại, xử lý rác thải tinh gọn. Hạn chế đến thấp nhất ô nhiễm thứ cấp (mùi hôi, nước rỉ rác, chất thải rắn và khí thải) tại nơi xử lý. Kết hợp các giải pháp cơ khí và sinh học (MBT: Mechanic Bio Treatment) trong toàn bộ công nghệ và thiết bị của dây chuyền xử lý rác thải sinh hoạt CDW. Tạo ra phương pháp xử lý đơn giản, dễ quản lý, vận hành. Tính an toàn kỹ thuật của hệ thống thiết bị và lao động, môi trường cao. (Phạm Bảo Trương, 2010)[15]

Nguyên tắc hoạt động: Công nghệ CDW bao gồm 3 hợp phần 

1. Quản lý thu gom và tập kết rác thải có định hướng:

Giữa chủ nguồn thải và doanh nghiệp xử lý rác thải (tư nhân hay nhà nước) có mối quan hệ hữu cơ thể hiện qua hợp đồng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Quy định thời điểm, địa điểm và loại chất thải cần thu gom, xử lý. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp xử lý rác thải sẽ bố trí lực lượng lao động, phương tiện thu gom và các điểm tập kết theo dòng rác thải (phân loại sơ bộ có định hướng). Điều động phương tiện vận chuyển và chuyển về Trạm CDW tiếp tục phân loại, xử lý.

2. Nguyên lý công nghệ phân loại rác thải:

Công nghệ CDW vận dụng nhiều nguyên lý phân loại và bố trí hợp lý dây chuyền thiết bị để đạt mục đích tách loại các thành phần không sử dụng đưa vào đốt tạo nhiệt. Tận thu phế thải dẻo, sơ chế, đóng kiện để bán cho các cơ sở tái chế. Phế thải trơ dùng san lấp mặt bằng hay đóng rắn áp lực tạo sản phẩm gạch các loại. Đặc biệt, tách lọc dòng hữu cơ ít lẫn tạp chất đưa vào hệ thống phân huỷ sinh học tiên tiến (các tháp ủ nóng và ủ chín CDW) khử trùng và mùn hoá tạo sản phẩm mùn hữu cơ sạch phục vụ nông nghiệp.

3. Công đoạn xử lý và tái chế thu hồi phế liệu


Từ nguyên liệu là rác sinh hoạt, qua tiến trình phân loại và xử lý, tạo ra các sản phẩm như sau:

- Dòng vật chất hữu cơ tổng hợp sẽ được vít tải vận chuyển lên tháp ủ liên tục hằng ngày và được lấy ra hàng ngày ở đáy tháp (số lượng hữu cơ đã phân huỷ). Số lượng hữu cơ này qua thiết bị đánh tơi và sàng lỗ mịn để lấy được mùn hữu cơ. 

- Dòng chất thải trơ (giẻ, giấy, da  cao su, chăn chiếu, cành cây...) các vật chất dễ tách lọc ra từ sản phẩm loại trên tháp và trong tháp được tập trung sang vị trí lò thiêu kết.

- Dòng chất thải dẻo (nilong, bao bì...) được thu gom từ băng tách lọc thủ công gồm nhiều chủng loại, dòng vật chất này chiếm 3-7% tổng lượng rác đầu vào sẽ được làm sạch và bán cho đại lý thu mua nhựa.

- Dòng vật chất khác được tách như: Kim loại, mảnh thuỷ tinh, hộp lon nhôm...cũng được để riêng và bán cho các đại lý thu mua tái chế.

2.3.3.2. Công nghệ MBT-CD 08

Khái niệm: 


MBT-CD08 (MECHANICAL-BIOLOGYCAL-TREATMENT) là công nghệ kết hợp các phương pháp cơ sinh học để phân loại ra 3 dòng vật chất trong rác thải hỗn hợp. Các vật chất cháy được, các vật chất không cháy được và các vạt chất kim loại, rác độc hại. Tái chế và tái tạo thành các sản phẩm như: Viên nhiên liệu (sử dụng cho nồi hơi công nghiệp), viên gạch không nung (sử dụng cho các công trình xây dựng dân dụng đơn giản), kim loại như  sắt, nhôm, đồng...bán tận thu, các vật chất độc hại như pin, ắc quy...được tập trung chở đi xử lý, tái chế toàn bộ 100% rác thải thành nguyên liệu. (Phạm Bảo Trương, 2010)[15]

Nguyên tắc hoạt động:


Công nghệ MBT-CD08 trải qua 11 công đoạn bao gồm:

- Công đoạn tiếp cận rác
- Công đoạn định lượng, tách lọc sơ cấp
- Công đoạn máy cắt xé và tuyển từ trung cấp
- Công đoạn tách lọc thứ cấp
- Công đoạn cắt xé đa tầng và tận thu nilong
-  Công đoạn nghiền cuối nguồn
-  Công đoạn ủ hoai trong tháp ủ sinh học
- Công đoạn nghiền và phối trộn phụ gia (sản xuất viên nhiên liệu)
- Công đoạn ủ tự nhiên để ổn định nguyên liệu
- Công đoạn đóng rắn và định hình áp lực thành viên nhiên liệu
- Công đoạn nghiền và phối trộn phụ gia (sản xuất gạch không nung)
Các sản phẩm sau tái chế bao gồm:
- Nilong (được đóng kiện và bán thương mại)
- Kim loại và các phế thải khác (được đóng kiện và bán thương mại)
- Gạch xỉ - Bán thương mại (hoặc để xây dựng tường rào nhà máy)
- Viên nhiên liệu - Bán thương mại(hoặc dùng để đốt tận dụng nhiệt dân dụng hay phát điện). (Cục hạ tầng kỹ thuật - Bộ xây dựng,2011)[2]

2.3.3.3. Công nghệ Seraphin

Khái quát về công nghệ: 


Đây là công nghệ do người Việt Nam đề xuất, phát triển và chủ động chế tạo thiết bị nhằm phục vụ nhu cầu xử lý rác sinh hoạt. Công nghệ đã được Cục sở hữu trí cấp bằng sáng chế. Với công nghệ Seraphin, các đô thị Việt Nam có thể xử  lý đến 90% khối lượng rác thải để tái chế thành phân hữu cơ và nguồn nguyên liệu làm vật liệu xây dựng. Chỉ còn 10% là sạn sỏi, tro xỉ... phải chôn lấp nên có thể tiết kiệm được diện tích bãi chôn lấp rác thải vốn đang là vấn đề bức xúc ở các đô thị. Không chỉ dừng lại ở việc xử lý rác thu gom hàng ngày (rác tươi), công nghệ Seraphin còn có thể xử lý được rác đã chôn tại bãi chôn lấp (rác khô).

Quy trình công nghệ: 

Công nghệ Seraphin gồm 5 quá trình:


- Rác thải được phân loại và xử lý sơ bộ bằng phương pháp cơ học để cho ra các nhóm nguyên liệu (nhựa để tái chế, chất thải hữu cơ, vô cơ). 

- Chất thải nguy hại được thu gom riêng. 

- Chất thải nhựa được tái chế, làm sạch để làm nguyên liệu chuyển đến nhà máy tái chế tập trung có đủ kỹ thuật và năng lực sản xuất cao hơn.

 
- Các loại chất thải hữu cơ dễ phân phân huỷ được ủ thành phân compost, xử lý khí bằng Biofilter trong nhà kín cho ra sản phẩm là phân bón hữu cơ sinh học và khoáng ép viên sử dụng thuận tiện trong sản xuất nông nghiệp. 

- Một số thành phần vô cơ khó phân huỷ còn lại được cắt đồng nhất tương đối về thành phần, kích thước sau đó đem tới lò đốt để thu năng lượng và tro, sau công đoạn hoá rắn sẽ tạo thành cốt liệu, phối trộn làm nguyên liệu cho sản xuất gạch block. (Phạm Bảo Trương, 2010)[15]
2.3.4. Hiện trạng quản lý rác thải tại tỉnh Bắc Ninh

2.3.4.1. Tình hình ô nhiễm rác thải ở Bắc Ninh

Trong những năm gần đây, Bắc Ninh đã trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, công nghiệp phát triển nhanh, đời sống người dân nâng cao. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trở lên bức xúc, đặc biệt là ô nhiễm do rác thải sinh hoạt. Việc xây dựng điểm tập kết, vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn đang trở lên cấp thiết ở các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh.

Theo điều tra của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bắc Ninh: Trên địa bàn tỉnh mỗi ngày đêm thải ra khoảng 600 tấn rác thải sinh hoạt. Riêng tại 6 huyện của Bắc Ninh (huyện Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ, Thuận Thành, Tiên Du, Yên Phong) mỗi ngày phát sinh khoảng 300 tấn rác thải sinh hoạt, trong khi đó tỷ lệ thu gom trung bình chỉ đạt khoảng 51%, số còn lại đang trôi nổi khắp các đường làng, ngõ xóm, kênh, mương, ao, hồ...gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống ở nông thôn. Với số lượng rác thải sinh hoạt thải ra hàng trăm tấn/ ngày như vậy nhưng tại các vùng nông thôn chưa có một điểm tập kết, vận chuyển rác tập trung, do đó mà rác thải “vương vãi” ở khắp nơi làm cho việc thu gom rác bị hạn chế nhiều. [12]
Bảng 2.1: Khối lượng rác thải phát sinh tại tỉnh Bắc Ninh

	STT
	Tên đơn vị
	Lượng phát sinh

(kg/ngày.đêm)

	1
	Thành phố Bắc Ninh
	140.780

	2
	Huyện Từ Sơn
	154.000

	3
	Huyện Tiên Du
	37.330

	4
	Huyện Yên Phong
	46.469

	5
	Huyện Quế Võ
	66.428

	6
	Huyện Thuận Thành
	60.923

	7
	Huyện Gia Bình
	53.300

	8
	Huyện Lương Tài
	40.770

	Tổng
	600


      (Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Ninh năm 2009)

2.3.4.2. Tình hình thu gom và xử lý rác thải tại tỉnh Bắc Ninh


Tại thành phố, huyện, thị trấn đã có các cơ quan chuyên trách thu gom, vận chuyển như tại thành phố Bắc Ninh có Công ty Môi trường và công trình đô thị, tại các huyện, thị trấn thành lập các hợp tác xã hay đội vệ sinh môi trường. Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đang từng bước được hình thành, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện nay. Mặt khác, hầu hết rác thải không được phân loại tại nguồn mà vẫn thu gom lẫn lộn, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tính chung toàn tỉnh vào khoảng 51%. Tỷ lệ thu hồi các chất thải có khả năng tái chế và tái sử dụng như nilong, giày vụn, kim loại, nhựa… còn rất thấp, chủ yếu là tự phát, không được quản lý.[12]

       Bảng 2.2: Lượng và hiệu suất thu gom rác tỉnh Bắc Ninh

	STT
	Tên đơn vị
	Lượng thu gom

(kg/ngày.đêm)
	Hiệu suất thu gom

(%)

	1
	Thành phố Bắc Ninh
	98.745
	70,14

	2
	Huyện Từ Sơn
	75.820
	50,55

	3
	Huyện Tiên Du
	16.189
	43,36

	4
	Huyện Yên Phong
	24.408
	52,52

	5
	Huyện Quế Võ
	34.815
	52,41

	6
	Huyện Thuận Thành
	22.185
	36,41

	7
	Huyện Gia Bình
	15.249
	28,60

	8
	Huyện Lương Tài
	12.692
	32.58

	Tổng
	300.049
	50.01


(Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Ninh năm 2009)

Bên cạnh đó, do phương tiện vận chuyển rác thải còn thiếu thốn và thường sử dụng loại xe thô sơ nên không đảm bảo, vẫn còn rơi vãi rác ra đường, làm tăng nguồn phát sinh bụi. Hiện toàn tỉnh có 11 xe chuyên dụng trong đó: Công ty môi trường và công trình đô thị thành phố Bắc Ninh 06 chiếc, thị trấn Từ Sơn 02 chiếc, thị trấn Phố Mới 02 chiếc, thị trấn Lim 01 chiếc, còn các địa bàn khác thường sử dụng xe tải để vận chuyển.[12]


Việc xử lý rác thải hiện nay chủ yếu vẫn là chôn lấp chỉ có thị trấn Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh có bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh còn hầu hết các bãi chôn lấp về thực chất là bãi đổ rác tự nhiên, lộ thiên không có sự kiểm soát mùi, côn trùng và nước rỉ rác từ bãi chôn lấp đang là nguồn gây ô nhiễm tiềm tàng. 

Để giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt nông thôn gây ô nhiễm môi trường, tỉnh Bắc Ninh quyết định chế độ hỗ trợ xây dựng điểm tập kết, vận chuyển rác thải. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng điểm tập kết rác thải của các thôn cho san lấp mặt bằng, hệ thống thoát nước, cổng, tường rào... với mức hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/điểm tập kết rải thải. Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư mua sắm phương tiện để vận chuyển rác thải từ điểm tập kết đến khu xử lý, nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất ngân hàng cho vốn vay đầu tư trong thời hạn 6 năm.
Hiện nay, công tác quản lý nhà nước về môi trường đã đi vào chiều sâu, mang tính chất chuyên ngành và đã đạt được những kết quả rõ rệt như: Điều tra cơ bản về hiện trạng môi trường tỉnh, đánh giá được lượng phát sinh chất thải và lượng chất thải thu gom được trong các năm… để đưa ra các phương án, chiến lược nhằm bảo vệ môi trường.

2.3.4.3. So sánh đặc điểm các công nghệ đề xuất áp dụng  xử lý rác thải tại Bắc Ninh


Phân tích các điều kiện ở tỉnh Bắc Ninh nói chung và thị trấn Phố Mới nói riêng, các phương án công nghệ sau đây được coi có nhiều khả thi và triển vọng.


- Chế biến rác thải thành phân bón hữu cơ vi sinh và tái chế, chôn lấp những phần còn lại.


- Chôn lấp rác thải ở các ô chôn lấp hợp vệ sinh

Bảng 2.3: So sánh đặc điểm các công nghệ đề xuất áp dụng  xử lý rác thải tại Bắc Ninh 
	Công nghệ áp dụng
	Đặc điểm
	Ưu điểm
	Nhược điểm
	Loại rác áp dụng
	Tính khả thi

	Hố chôn lấp hợp vệ sinh
	- Rác được nén thành khối để chôn lấp
	- Chi phí đầu tư và vận hành thấp
	- Đòi hỏi diện tích mặt bằng lớn

- Không tận dụng được các chất hữu cơ

- Khó kiểm soát nước rỉ rác và khí sinh ra từ bãi rác
	- Chất thải rắn sinh hoạt
	- Phù hợp với khu vực có mặt bằng rộng, mực nước ngầm thấp

	Chế biến phân compost
	- Chất hữu cơ có trong chất thải rắn được phân huỷ để sản xuất phân compost
	- Vốn đầu tư ban đầu thấp

- Thiết bị không đòi hỏi công nghệ cao

- Hiệu quả giảm lượng chất thải rắn cao

- Kéo dài tuổi thọ bãi chôn lấp
	- Đòi hỏi phân loại rác triệt để - Hàm lượng dinh dưỡng thấp hơn so với phân hoá học và các loại phân làm từ vật  nuôi

- Yêu cầu kỹ thuật phức tạp
	- Thành phần chất hữu cơ của chất thải rắn sinh hoạt
	- Phù hợp với rác thải có nhiều thành phần hữu cơ

- Tiết kiệm diện tích đất đai


2.3.5. Tìm hiểu chung về E.M

2.3.5.1. Khái niệm về chế phẩm E.M

Là một chế phẩm gồm 80 loài vi sinh vật cả yếm khí và kỵ khí thuộc 10 chi khác nhau, được phân lập từ hơn 2000 loài vi sinh vật, bao gồm 5 nhóm vi sinh vật: vi khuẩn  Bacillus, vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn Lactic, nấm men, xạ khuẩn. Trong đó, loài vi sinh vật hoạt động chủ chốt là vi khuẩn quang hợp (vi khuẩn lam). Sản phẩm của quá trình trao đổi của vi khuẩn quang hợp là nguồn dinh dưỡng cho các vi khuẩn khác như lactic và xạ khuẩn. Mặt khác, các vi khuẩn quang hợp cũng sử dụng các chất do vi khuẩn khác sản sinh ra. Mối quan hệ giữa các vi khuẩn trong chế phẩm là mối quan hệ “tương hỗ”, nhờ đó mà hiệu quả hoạt động tổng hợp của chế phẩm EM tăng lên rất nhiều. [11]
2.3.5.2. Các loại E.M và công dụng của chúng


Chế phẩm E.M được sản xuất ở 2 dạng: Dạng nước (dung dịch E.M) và dạng bột (E.M Bokashi). Thông thường có các loại E.M sau:

Dung dịch E.M gốc: 

+ Là chất lỏng có màu nâu vàng 

+ Mùi thơm dễ chịu, nếm có vị chua ngọt, độ pH 3,5 - 4,5

+ Độ an toàn sinh học: Chế phẩm đã được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng phân tích và khẳng định: Chế phẩm không tồn tại các vi sinh vật có hại (E.coli, Coliform, Salmonella…) cho người, động vật và môi trường.

- Công dụng: 
+ Dùng để sản xuất ra các loại E.M thứ cấp




+ Dùng trực tiếp cho vật nuôi uống, phun trực tiếp lên cây trồng.[13]

Dung dịch E.M thứ cấp (E.M2): 

+ Là dung dịch được lên men từ dung dịch E.M gốc, nước và rỉ đường.

- Công dụng: 
+ Dùng trong trồng trọt, chăn nuôi và xử lý môi trường.

   + Có tác dụng phân giải chất hữu cơ, khử trùng, làm sạch môi trường, cải thiện tính chất lý hoá của đất, tăng trưởng vật nuôi.[15]

Chiết suất cây trồng lên men bằng E.M (dung dịch E.M-P.P.E):

- Là dung dịch chiết suất cây trồng được lên men từ E.M, rỉ đường, nước và cỏ tươi.

- Công dụng: Dùng trong trồng trọt nhằm bổ sung chất dinh dưỡng, kích

thích sinh trưởng của cây trồng, tăng năng suất, chất lượng cây trồng.[13]

Dung dịch E.M5

- Là dung dịch lên men từ E.M, rỉ đường, nước, rượu, dấm và chiết suất từ một số loại dược thảo khác.

- Công dụng: Dùng xua đuổi côn trùng, sâu hại, hạn chế, phòng ngừa bệnh tật, sâu hại, tăng cường khả năng đề kháng,chống chịu của cây.[13]

Các loại E.M - Bokashi

- E.M-Bokashi dùng trong chăn nuôi: Là hỗn hợp chất hữu cơ là cám gạo, cám ngô, bột tôm cá… lên men với E.M2.

- E.M-Bkashi dùng trong xử lý môi trường: Hỗn hợp chất hữu cơ là cám gạo, mùn cưa, bã mía nghiền nhỏ… lên men với E.M.

- E.M-Bokashi dùng trong trồng trọt: Hỗn hợp chất hữu cơ là phân động vật, cám, than bùn, phân chuồng, rơm rác… ủ với E.M.

- Công dụng: Có tác dụng phân huỷ với các chất hữu cơ, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, tăng trưởng cho cây trồng vật nuôi, hạn chế dịch bệnh, làm sạch môi trường. [13]

2.3.5.3. Thành phần vi sinh vật cơ bản của E.M


Chế phẩm E.M chứa tới hơn trăm dòng vi sinh vật khác nhau nhưng được phân làm 5 nhóm vi sinh vật chính và có tác dụng như sau:

* Nhóm vi khuẩn quang hợp: Luôn giữ vai trò then chốt và chủ lực trong các hoạt tính của E.M.

- Là nhóm vi khuẩn tự dưỡng quang năng, có khả năng sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời và chuyển hoá CO2 thành các hợp chất hữu cơ giúp vi sinh vật có thể tự dưỡng hoàn toàn, không phụ thuộc vào sự cung cấp các chất hữu cơ làm nguồn dinh dưỡng. Vi khuẩn quang hợp tổng hợp nên các hợp chất có lợi như axit amin, một số vi khuẩn trong nhóm này có khả năng cố định Nitơ, phân giải lân khó tiêu thành lân dễ tiêu. Mặt khác, trong quá trình tự dưỡng của mình, vi khuẩn quang hợp còn sử dụng các chất như H2S, NO-3 … kết quả làm giảm mùi khó chịu gây ra bởi các sản phẩm chứa S cũng như sản phẩm biến đổi của quá trình khử NH3. [6]

* Nhóm vi khuẩn tạo axit lactic: 


Hoạt động chủ yếu của vi khuẩn Lactic trong chế phẩm như sau:

- Chuyển hoá các thức ăn khó tiêu thành thức ăn dễ tiêu

- Vi khuẩn lactic sinh axit lactic, là chất khử trùng mạnh, nó tiêu diệt các vi sinh vật có hại và làm tăng sự phân huỷ các chất hữu cơ.

- Vi khuẩn lactic làm tăng sự phân cắt các hợp chất hữu cơ như xenluoza sau đó lên men chúng.

- Vi khuẩn lactic có khả năng tiêu diệt sự hoạt động và truyền giống của Fusarium (nấm), là loài gây bệnh cho mùa màng.[6]

* Nhóm vi khuẩn Bacillus: 

- Sản sinh ra các enzyme protease và amylase có vai trò tích cực trong việc phân giải các sản phẩm protein, tinh bột, dư thừa trong môi trường chăn nuôi, giúp cải thiện chất lượng môi trường.  Mặt khác, các sản phẩm của sự phân giải như đường, axit amin lại có vai trò dinh dưỡng đối với cây trồng vật nuôi cũng như hệ vi sinh vật có lợi có mặt trong chế phẩm.

- Nhóm vi khuẩn Bacillus còn có khả năng cạnh tranh sinh học, giảm sự phát triển của phẩy khuẩn (Vibrio), vi khuẩn có hại khác và nguyên sinh động vật (protoza).[13]

* Nhóm Nấm men: 


- Nấm men tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất, phân huỷ các chất hữu cơ trong đất. 


- Nấm men tổng hợp các chất kháng sinh có ích cho sự sinh trưởng của cây trồng từ axit amin và đường được tạo ra trong quá trình trao đổi chất của vi khuẩn quang hợp.


- Các chất có hoạt tính sinh học do nấm men tạo ra thúc đẩy tế bào hoạt động. Những chất hình thành trong quá trình trao đổi chất thì lại là nguồn dinh dưỡng cho các vi khuẩn lactic và xạ khuẩn. [14]

* Nhóm Xạ khuẩn:


 - Là nhóm vi sinh vật phân bố rộng rãi trong đất và chế phẩm E.M. Chúng tham gia vào quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ trong đất như xenluloza. 


- Sản sinh ra các chất kháng sinh từ quá trình trao đổi chất của vi khuẩn quang hợp và chất hữu cơ trong môi trường. Chất hữu cơ này có tác dụng diệt nấm và vi khuẩn gây hại. 


- Xạ khuẩn và vi khuẩn quang hợp đều làm tăng tính chất của môi trường đất bằng cách làm tăng hoạt tính sinh học của đất.[14]

2.3.5.4. Tác dụng của E.M trong lĩnh vực môi trường


Kể từ khi công nghệ E.M ra đời cho đến nay đã có trên 80 nước sử dụng E.M trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Trồng trọt, chăn nuôi và đặc biệt với môi trường.

Phun E.M vào những nơi hôi thối như các đống rác thải, các cống rãnh, toilet, chuồng trại chăn nuôi có tác dụng giảm mùi hôi thối nhanh chóng và rõ rệt.
Đối với các loại rác hữu cơ thì chỉ sau vài ngày đã có thể hết mùi, sau đó thể tích đống rác sụt đi nhanh chóng và tốc độ mùn hoá diễn ra rất nhanh.

Phun E.M vào nhà kho, nơi cất giữ các nông sản có tác dụng ngăn chặn quá trình gây thối, mốc.

Cho vật nuôi ăn và uống, làm giảm mùi hôi thối của phân thải ra.

Giảm mật độ ruồi, ve, muỗi và các loại côn trùng bay.

Chế phẩm E.M là một công nghệ đơn giản không gây ảnh hưởng 

tới môi trường, tính năng đa dạng, hiệu quả kinh tế cao. Thực tế sử dụng cho thấy xử lý hết mùi hôi thối của rác mà chỉ tốn 1000 đồng/m3. Phun cho cây trồng chỉ hết khoảng 1.500 đồng/ 1 sào Bắc bộ (360m2) một lần phun. Chế phẩm E.M là tương lai lâu dài cho một nền nông nghiệp với nông sản, thực phẩm sạch và phát triển bền vững. [3]

PHẦN 3 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

3.1.1. Đối tượng nghiên cứu

- Công tác quản lý rác thải tại thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh.

- Rác thải sinh hoạt tai thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh.

- Chế phẩm vi sinh vật: E.M2 và E.M Bokashi

3.1.2. Phạm vi nghiên cứu

- Địa bàn thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh

3.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu

3.2.1. Địa điểm nghiên cứu

- Đề tài được tiến hành tại thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh.

3.2.2. Thời gian nghiên cứu

- Đề tài được tiến hành nghiên cứu trong thời gian từ ngày 06/02/2012 đến ngày 30/04/2012.

+ Đánh giá công tác quản lý và xác định thành phần rác thải sinh hoạt tại thị trấn Phố Mới từ ngày 06/02/2012 đến ngày 30/04/2012.

+ Thí nghiệm 1: Xác định khả năng phân huỷ rác thải hữu cơ của chế phẩm E.M2, E.M Bokashi và hỗn hợp E.M2 kết hợp với E.M Bokashi từ tháng 02/03/2012 đến tháng 30/04/2012.

+ Thí nghiệm 2: Thí nghiệm đối chứng

3.3. Nội dung nghiên cứu

3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh

3.3.2. Đánh giá hiện trạng quản lý rác thải tại thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh

- Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Phố Mới

- Lượng phát sinh và thành phần rác thải sinh hoạt tại thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh.

- Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh.

- Đánh giá công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh. 

3.3.3. Ứng dụng xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh vật

- Xác định khả năng phân huỷ rác thải hữu cơ của chế phẩm E.M, E.M Bokashi và chế phẩm E.M kết hợp với chế phẩm E.M Bokashi.

- Xác định thành phần chất dinh dưỡng trong rác hữu cơ phân huỷ sử dụng chế phẩm vi sinh vật.

3.4. Phương pháp nghiên cứu

3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu

- Tài liệu thu thập thứ cấp: Báo cáo tổng kết hàng năm về tình hình kinh tế - xã hội của UBND thị trấn Phố Mới, báo cáo hiện trạng môi trường cấp huyện do Phòng Tài Nguyên và Môi Trường lập, sách báo, internet và các văn bản giấy có liên quan.

- Tài liệu thu thập sơ cấp: Khảo sát thực địa thu thập thông tin:

+ Nhận thức của người dân về công tác quản lý, thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh.

+ Khối lượng rác thải sinh hoạt/ngày

+ Thành phần rác thải sinh hoạt

+ Tỷ lệ rác được thu gom/ngày

+ Tỷ lệ rác còn tồn dư/ngày

3.4.2. Phương pháp xác định thành phần rác thải và bố trí thí nghiệm

Xác định thành phần rác thải

- Tiến hành thu gom và phân loại rác thải tại địa bàn thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh.

- Tiến hành thu gom rác liên tục trong vòng 30 ngày với các đối tượng được chọn:

+ Tại các khu chợ 

+ Khu dân cư: Chọn 30 hộ theo tiêu chí 20% hộ giàu, 30% hộ khá và 50% hộ trung bình trên cơ sở số liệu điều tra đánh giá của UBND thị trấn Phố Mới.

- Mỗi hộ gia đình được phát hai túi nilong:

+ Một túi màu xanh đựng rác hữu cơ: rau, củ, quả, thức ăn thừa, lá cây cành cây nhỏ, xương vỏ các loại gia súc, gia cầm và các thuỷ hải sản.v.v…

+ Một túi màu đen đựng rác thải vô cơ: túi nilong, các đồ hộp bằng nhựa, kim loại, giấy báo, thuỷ tinh sành sứ, dụng cụ thiết bị gia đình bị hỏng.v.v…

- Rác được thu gom vào 16 giờ chiều hàng ngày, phân loại lại và được cân trên cân đồng hồ.

Bố trí thí nghiệm

- Xác định khả năng phân huỷ chất thải hữu cơ của chế phẩm E.M2, E.M Bokashi và chế phẩm E.M2 kết hợp chế phẩm E.M Bokashi.

- Từ kết quả phân loại rác cân lấy 72kg rác thải hữu cơ cho vào 12 thùng xốp mỗi thùng chứa 6kg rác hữu cơ. Mỗi thùng có vỉ đặt chia thùng làm hai ngăn, phía dưới có đục lỗ để nước rác ra ngoài.

- Rác hữu cơ được băm nhỏ dài khoảng 5cm, trộn đều để thúc đẩy quá trình phân huỷ và tăng độ chính xác của thí nghiệm.

- Thí nghiệm bố trí trong vòng hai tháng gồm bốn công thức và ba lần nhắc lại. Chế phẩm E.M2 được cung cấp từ Bộ môn Khoa học và Công nghệ môi trường trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+ Công thức 1: Công thức đối chứng.


+ Công thức 2: Xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm E.M Bokashi. Chế phẩm vi sinh vật E.M Bokashi được tiến hành ủ từ các vật nguyên liệu: cám gạo, trấu và chế phẩm E.M2 trong thời gian ba ngày.


Lấy 36g chế phẩm E.M Bokashi rắc vào thùng rác và đảo đều.

+ Công thức 3: Xử lý rác hữu cơ bằng E.M2.  Phun chế phẩm E.M2 với liều lượng 720ml dung dịch/ thùng rác xử lý. 

+ Công thức 4: Xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm E.M2 kết hợp với E.M Bokashi. Phun E.M2 với liều lượng 360ml dung dịch và 18g chế phẩm E.M Bokashi vào thùng rác và đảo đều.

- Sau 10 ngày lại tiến hành cân rác một lần bằng cân đồng hồ nhằm xác định khả năng phân huỷ của rác. Đồng thời xác định sự suy giảm thể tích của rác qua các ngày (10 ngày/lần) bằng công thức:




V = a.b.h

Trong đó:     a: Chiều rộng của thùng chứa rác


           b: Chiều dài của thùng chứa rác


           h: Chiều cao của thùng chứa rác qua các thời gian khác nhau

Phân tích hàm lượng chất dinh dưỡng trong rác thải sau xử lý

Quy trình lấy mẫu phân tích

- Lấy mỗi thùng thí nghiệm 1 kg rác tại 05 điểm phân bố trên toàn diện tích bề mặt rác theo nguyên tắc đường vuông góc (lấy từ trên xuống) đem về phơi khô ở điều kiện phòng hay trong bóng râm (không phơi trực tiếp  ngoài nắng) cho đến khi khô thì tiến hành nghiền và sàng mẫu.


- Sau đó lấy mẫu trung bình của ba mẫu sử dụng chế phẩm (MD2), (MD3), (MD4) và lấy ba mẫu trung bình của mẫu đối chứng (MD1) đem phân tích.


- Cách lấy mẫu trung bình: trộn toàn bộ mẫu đã nghiền rồi rải đều thành lớp mỏng hình vuông trên một tờ giấy rộng. Vạch theo hai đường chéo của hình vuông chia thành 04 hình tam giác đều nhau. Lấy rác ở 02 tam giác đối đỉnh và vứt rác ở hai tam giác kia. Tiếp tục như vậy cho đến khi lấy được khối lượng cần thiết (500g).

Phương pháp phân tích: OM, N%, P2O5%, K2O%

- Phân tích N% và OM (mùn)

+ Tiến hành cân mẫu bằng cân điện tử khoảng 0,2 - 0,3 g rác đã được nghiền mịn.

+ Sau khi cân mẫu cho vào máy chạy cho kết quả N%, C%


Cách tính mùn: Mùn = C * 1,724

N % xác định theo phương pháp Dumas trên thiết bị phân tích đa

nguyên tố CNS TruSpec LECO USA

OM xác định theo phương pháp Dumas trên thiết bị phân tích đa nguyên tố CNS TruSpec LECO USA

Phân tích P2O5%, K2O%

Công phá mẫu 

+ Cân chính xác 1g rác đã được nghiền mịn bằng cân điện tử sau đó cho vào ống Kjeldahl.

+ Cho vào ống 5ml H2SO4 để  tối thiểu 30 phút (tốt nhất qua đêm) 

+ Đun ở nhiệt độ 260oC đến khi khói trắng bốc lên nhấc ra để nguội thêm vào 3 - 5 giọt axit HClO4 70% đun tiếp đến khi mẫu rác trắng (mẫu trong) thì thôi.

Nếu mẫu không trắng lại nhấc ra để nguội cho tiếp 3-5 giọt axit HClO4 70% rồi đun đến khi mẫu rác trắng ra thì thôi.

Nhấc ra để nguội chuyển toàn bộ dung dịch ở ống Kjeldahl sang bình định mức 100ml, dùng bình tia tráng hết dịch trong ống Kjeldahl và có bình định mức sang bình tam giác 250ml hoặc 200ml.

Từ dịch này lấy khoảng 2-3 ml đi phân tích bằng thiết bị

+ P2O5 %: xác định theo phương pháp so màu trên thiết bị quang phổ điện tử ngoại khả kiến (UV - VIS).

+ K2O%: xác định trên thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử ASS

3.4.3. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu


Sử dụng các phần mềm như Word, Excel để tổng hợp, phân tích các số liệu đã thu thập được.

3.4.4. Phương pháp tham khảo ý kiến của các chuyên gia, cộng đồng


Để đưa ra các nội dung, phương pháp phù hợp với đề tài nghiên bên cạnh việc tìm hiểu thông tin, tổng hợp kiến thức của bản thân. Em tham khảo những ý kiến hướng dẫn của các thầy, cô giáo và các cán bộ môi trường làm việc tại UBND thị trấn Phố Mới.

3.4.5. Tổng hợp và viết báo cáo

PHẦN 4 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Điều kiện  tự nhiên, kinh tế xã hội của thị trấn Phố Mới
4.1.1. Điều kiện tự nhiên

4.1.1.1. Vị trí địa lý

Thị trấn Phố Mới nằm ở trung tâm huyện Quế Võ của tỉnh Bắc Ninh. Trung tâm thị trấn Phố Mới nằm giữa khu vực ngã tư trục quốc lộ 18 và tỉnh lộ 279, cách thành phố Bắc Ninh 10km về phía Đông và cách thủ đô Hà Nội 40km về phía Tây. Thị trấn có vị trí địa lý tiếp giáp với các xã sau:

- Phía Bắc giáp xã Phương Liễu và xã Bằng An.

- Phía Đông giáp xã Việt Hùng.

- Phía Tây giáp xã Phượng Mao.

- Phía Nam giáp xã Bồng Lai.

Thị trấn Phố Mới có đường quốc lộ 18 Nội Bài - Quảng Ninh là cầu nối phát triển kinh tế - xã hội giữa các nhóm thành viên của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh. Cùng với hệ thống đường tỉnh lộ 279 chạy qua rất thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hoá và trao đổi hàng hoá với các địa phương trong huyện và ngoại tỉnh.[16]

4.1.1.2. Địa hình

Thị trấn Phố Mới nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng nên địa hình tương đối bằng phẳng. Hầu hết diện tích đất trong thị trấn có độ dốc < 30. Địa hình vùng đồng bằng có xu hướng nghiêng ra biển theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Độ chênh cao so với mặt nước biển trung bình từ 3 - 5 m. Nhìn toàn bộ địa hình có xu thế thoải dần từ Tây sang Đông, thấp dần từ Bắc xuống Nam. Phía Bắc đường quốc lộ 18 cấp địa hình thường vàn cao. Phía Nam đường quốc lộ 18 đồng ruộng thường có địa hình vàn và vàn trũng thích hợp trồng 2 vụ lúa và 2 lúa 1 màu. Với những dải đất bạc màu địa hình cao rất thích hợp cho cây màu, đặc biệt là các loại rau hoa phát triển rất tốt.[16]

4.1.1.3. Khí hậu 

Thị trấn Phố Mới nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa: nóng ẩm, mưa nhiều, chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa. Thời tiết trong năm chia làm hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

Mùa mưa: Nóng từ tháng tư đến tháng 10, lượng mưa trung bình từ 100 mm đến 312 mm, thường phân bố không đều trong năm, vào mùa mưa lượng mưa chiếm khoảng 80% tổng lượng mưa cả năm. 

Mùa khô: Lạnh từ tháng 11 đến tháng ba năm sau, lượng mưa trong tháng biến động từ 20 - 56 mm. Bình quân một năm có hai đợt rét nhiệt độ dưới 130C kéo dài từ 3 - 5 ngày.

Hàng năm có hai mùa gió chính: Gió mùa Đông Bắc từ tháng 10 năm trước đến tháng ba năm sau, gió mùa Đông Nam từ tháng tư đến tháng chín mang theo hơi ẩm mưa rào.

Nhiệt độ trung bình tháng dao động từ 23,40C - 29,90C, nhiệt độ phân bố theo mùa, mùa nắng nhiệt độ trung bình > 230C, mùa lạnh nhiệt độ trung bình < 200C.

Nhìn chung, khí hậu thị trấn Phố Mới tương đối thuận lợi cho việc phát triển cây nông nghiệp như cây lúa, cây hoa màu...[16]

4.1.1.4. Các nguồn tài nguyên

* Tài nguyên đất

Tổng diện tích đất tự nhiên toàn thị trấn là: 216,49 ha. Phân ra ba loại đất chính:

+ Đất nông nghiệp: 74,99  ha chiếm 34,64% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất phi nông nghiệp: 140,95 ha chiếm 65,11% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất chưa sử dụng: 0,55 ha chiếm 0,25% tổng diện tích tự nhiên.

Nhìn chung đất đai thị trấn Phố Mới có độ phì nhiêu cao thích hợp với nhiều loại cây trồng nhất là các loại cây ngắn ngày và cây vụ đông phù hợp cho việc thâm canh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như chuyên canh rau hoa và nuôi trồng thuỷ sản.

* Tài nguyên nước

+ Tài nguyên nước mặt: Thị trấn Phố Mới có nguồn nước mặt khá dồi dào, có hệ thống kênh Nam và nhiều kênh mương, ao hồ phân bố khắp thị trấn đủ cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

4.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Thị trấn Phố Mới - huyện Quế võ - tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Nghị định số 56/CP - CP ngày 07/10/1995 của Chính phủ, ra mắt và hoạt động từ ngày 01/01/1996. 
4.1.2.1. Dân số và lao động

Hiện trạng dân số và lao động của thị trấn Phố Mới được thể hiện qua bảng 4.1 như sau:

Bảng 4.1: Dân số và lao động của thị trấn Phố Mới

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Tổng dân số
	Người
	6.312

	2
	Nam
	Người
	3.234

	3
	Nữ
	Người
	3.078

	4
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	%
	1,45

	5
	Tổng số hộ dân
	Hộ
	1.461

	6
	Hộ nông nghiệp
	Hộ
	756

	7
	Hộ phi nông nghiệp
	Hộ
	705

	8
	Số người trong độ tuổi lao động
	Người
	3.307


(Nguồn: Uỷ ban nhân dân thị trấn Phố Mới, 2010) 

Qua bảng 4.1 ta thấy: 

- Dân số: Dân số trung bình của thị trấn Phố Mới năm 2010 là 6.312 người, mật độ dân số là 2.922 người/km2, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,45%, trong đó dân số nông nghiệp chiếm khoảng 51,8%, dân số phi nông nghiệp chiếm 48,2% và đang có xu hướng tăng. 

- Lao động: Hiện nay toàn thị trấn có 3.307 người trong độ tuổi lao động chiếm 52,4% so với tổng số dân làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.[16]

4.1.2.2. Mức tăng trưởng kinh tế

Kinh tế thị trấn Phố Mới năm 2010 phát triển với tổng giá trị đạt 66,42 tỷ đồng (giá cố định năm 1994) tương đương 135,05 tỷ đồng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 20,8%. Trong đó: 

+ Nông nghiệp: Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 7,77 tỷ đồng (giá cố định năm 1994) tương đương 15,8 tỷ đồng/năm (giá hiện hành) tăng 2,9% so với năm 2009 đạt 101,8% kế hoạch.

+ Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: Giá trị thu nhập sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 37 tỷ đồng (giá cố định năm 1994) tăng 24,9% so với năm 2009 đạt 99,4% kế hoạch.

+ Thương mại - dịch vụ: Năm 2010 tổng mức lưu chuyển hàng hoá trên địa bàn đạt 202 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ.

Thu nhập bình quân đầu người 20,67 triệu đồng = 1.215 USD.

Lương thực bình quân khẩu nông nghiệp 412 kg tăng 2 kg so với cùng kỳ đạt 100,5% so với kế hoạch.[16]

4.1.2.3. Cơ sở hạ tầng

* Mạng lưới giao thông

Thị trấn Phố Mới chỉ có một loại hình giao thông là đường bộ. Toàn thị trấn có 2 trục đường chính là đường quốc lộ 18 và đường tỉnh lộ 279 chạy qua nối liền với các huyện bạn và tỉnh bạn rất thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hoá và trao đổi hàng hoá với các địa phương trong huyện và ngoại tỉnh. Đặc biệt đường quốc lộ 18 Nội Bài - Quảng Ninh là cầu nối phát triển kinh tế xã hội giữa các nhóm thành viên của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh. 

Ngoài ra, các tuyến đường nông thôn, các tuyến đường nội thị khu phố cũng tiếp tục được quan tâm nâng cấp và cải tạo bê tông hoá phục vụ cho sản xuất và đi lại của nhân dân. Hệ thống đường vào chợ trung tâm, khu dân cư mới về cơ bản đã được hoàn thành. [16]
* Thuỷ lợi

Trên địa bàn thị trấn có các hệ thống kênh mương là kênh cấp I là kênh Nam và một hệ thống kênh cấp II, cấp III đã được bê tông hoá. Công tác bê tông hoá, tu sửa kênh mương tiếp tục được quan tâm. Năm 2009 đã chỉ đạo hoàn thành sớm 300m3 đắp đê dự phòng do huyện giao, nạo vét kênh mương, tôn cao các bờ vùng, bờ thửa đạt 1.884m3, tu sửa xây mới thêm 5 cống tưới tiêu lớn nhỏ. Nhìn chung hệ thống thuỷ lợi của thị trấn Phố Mới đã đủ năng lực đáp ứng nhu cầu tưới tiêu chủ động cho toàn khu vực thị trấn.

* Xây dựng

Quỹ đất xây dựng của thị trấn chiếm tỷ lệ khá lớn chủ yếu là xây dựng các công sở, bệnh viện, trường học, các công trình phụ trợ của trường học, khuôn viên trụ sở làm việc của Đảng, chính quyền, các tổ chức kinh tế và các công trình công cộng khác.

Trong giai đoạn 2010 - 2025 dự kiến quỹ đất xây dựng sẽ tăng lên đáng kể do thị trấn đang có quy hoạch xây dựng lên đô thị loại 4 và sự thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ đang được khuyến khích và đẩy mạnh 
* Văn hoá

Tổng quỹ đất giành cho cơ sở văn hoá của thị trấn Phố Mới là 2,34 ha. Toàn thị trấn có 8/8 khu - thôn có nhà văn hoá đáp ứng đảm bảo cho việc họp hành và sinh hoạt văn hoá của người dân địa phương. Năm 2010, các cấp đã xét duyệt được 1.258/1.461 hộ gia đình đạt gia đình văn hoá, 7/8 đơn vị thôn - khu phố giữ vững và đạt thôn - khu phố văn hoá. Có hệ thống thông tin truyền thanh ở các khu, thôn đáp ứng yêu cầu thông tin truyền thông trong nhân dân. 

* Y tế

Hiện tại thị trấn Phố Mới có một bệnh viện đa khoa huyện Quế Võ có diện tích 19.330m2 gồm 80 giường bệnh và một trạm y tế có diện tích khuôn viên 6.700m2 để chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân. Đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đang từng bước được đầu tư, nâng cấp hiện đại. Hiện nay, bệnh viện đa khoa huyện đang được đầu tư xây dựng mới (sau khi xây dựng hoàn tất sẽ chuyển toàn bộ bệnh viện đa khoa cũ về) với cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong huyện và ngoài huyện.

* An ninh quốc phòng

Công tác an ninh quốc phòng của thị trấn trong những năm qua được chính quyền hết sức quan tâm, thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ an ninh quốc phòng toàn dân. 

Về tình hình an ninh luôn có những diễn biến phức tạp xảy ra nhiều vụ việc, tuy nhiên có sự phối hợp của công an thị trấn Phố Mới và công an huyện Quế Võ đã thực hiện có hiệu quả truy quét tội phạm hình sự, an toàn giao thông, tội phạm xã hội và các vi phạm khác đảm bảo ổn định an ninh trật tự - an toàn xã hội.

Về quốc phòng, thị trấn đã thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vì vậy tình hình an ninh - quốc phòng trên địa bàn thị trấn trong những năm qua luôn được củng cố và giữ vững.

* Giáo dục đào tạo

Trong thời gian qua sự nghiệp giáo dục đào tạo của thị trấn luôn được chú trọng phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Trên địa bàn thị trấn Phố Mới có: một trường mầm non, một trường tiểu học, hai trường trung học cơ sở, một trường trung học phổ thông quốc lập, một trường trung học phổ thông dân lập, một trung tâm giáo dục thường xuyên. Trong đó: một trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; ba trường là trung học cơ sở, trung học phổ thông, tiểu học giữ vững là trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh tiến tới đạt trường chuẩn quốc gia.[16]

4.2. Đánh giá thực trạng công tác quản lý rác thải tại thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh.

4.2.1. Nguồn và lượng phát sinh rác thải sinh hoạt tại thị trấn Phố Mới

Thực hiện nghị quyết Đảng bộ Thị trấn Phố Mới về việc phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch đô thị thị trấn Phố Mới giai đoạn 2011-2016. Những năm gần đây thị trấn Phố Mới huyện Quế Võ có tốc độ phát triển kinh tế nhanh tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất chăn nuôi phát triển mạnh đời sống sinh hoạt của người dân ngày càng được nâng cao dẫn đến nhu cầu tinh thần và nhu cầu tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên ngày một nhiều, kéo theo đó, một hệ quả tất yếu lượng chất thải rắn nói chung và lượng rác thải sinh hoạt nói riêng cũng tăng theo cấp số. Đây chính là một nguồn gây ô nhiễm quan trọng làm suy thoái chất lượng môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới cảnh quan đô thị và tác động tiêu cực trở lại đối với chính mỗi con người chúng ta.


Nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt rất đa dạng như: Hộ gia đình, trường học, bệnh viện, cơ quan, trung tâm thương mại dịch vụ, chợ...Các nguồn khác nhau có lượng chất thải phát sinh, tỷ lệ thành phần rác thải khác nhau đặc trưng cho từng khu vực từng ngành nghề. Theo số liệu thống kê trên địa bàn thị trấn Phố Mới có 1.543 hộ trung bình mỗi ngày thải ra khoảng 5,2 - 5,5 tấn/ngày được chia thành các nhóm ngành phát sinh chất thải như sau:[5]

Bảng 4.2: Tỷ lệ phần trăm các nguồn phát sinh rác thải

	STT
	Loại hình kinh doanh
	Số hộ
	Khối lượng

(tấn/ngày)
	Tỷ lệ phần trăm

(%)

	1
	Hộ dân làm nông nghiệp
	967
	2,3
	42,59

	2
	Hộ dân sống ở mặt đường QL 18. TL297
	490
	1,7
	31,48

	3
	Ăn uống, bán hoa tươi, đại lý
	45
	0,6
	11,11

	4
	Các doanh nghiệp, xí nghiệp
	19
	0,3
	5,52

	5
	Các cơ quan
	22
	0,5
	9,3

	6
	Tổng
	1.543
	5,4
	100


 


(Nguồn: HTX VSMT Thị trấn Phố Mới,  2010)
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Hình 4.1: Biểu đồ minh hoạ các nguồn phát sinh chất thải sinh hoạt

Từ kết quả bảng 4.2 cho thấy nguồn rác thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của người dân đặc biệt là từ các hộ sống ở hai bên mặt đường quốc lộ 18 tỉnh lộ 297. Với số hộ dân là 490 hộ bằng khoảng 1/2  số hộ dân làm nông nghiệp nhưng lượng rác thải sinh hoạt chiếm tới 30,84% tổng số lượng rác thải chỉ kém các hộ làm nông nghiệp 11,11%. Ngoài ra, lượng rác từ các cửa hàng ăn uống, bán hoa tươi và đại lý thải ra ngoài môi trường cũng tương đối lớn chiếm 11.02%. Đây là nguồn không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm ảnh hưởng trực tiếp tới cảnh quan môi trường đô thị thể hiện ý thức, nếp sống của người dân tại thị trấn Phố Mới.


Qua một tháng thu gom rác thải tại các hộ gia đình em thu được kết quả mức độ xả thải trung bình của các hộ như sau:


Bảng 4.3: Mức độ xả thải trung bình tại thị trấn Phố Mới

	Nguồn xả thải
	Mức độ xả thải

Kg/người/ngày

	Hộ gia đình
	Giàu
	0.65

	
	Khá
	0.5

	
	Trung bình
	0.45

	Hộ kinh doanh
	1.2

	Chợ
	1.5








    (Nguồn: Số liệu điều tra)

Qua hai bảng số liệu trên có thể khẳng định, đời sống nhân dân càng cao thì lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ra càng nhiều và con người chính là một mối nguy hại lớn làm cho môi trường chìm ngập trong rác thải nếu mỗi cá nhân không tự có ý thức bảo vệ môi trường cho chính mình.


Nhìn chung, tổng lượng rác thải phát sinh của thị trấn Phố Mới trong mỗi ngày là tương đối lớn, chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của người dân. Vì vậy, chính quyền thị trấn cần thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của môi trường từ đó nâng cao ý thức của nhân dân trong việc sử dụng tiết kiệm tài nguyên bảo vệ môi trường sống.

4.2.2. Thành phần rác thải sinh hoạt tại thị trấn Phố Mới huyện Quế Võ


Sau quá trình thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt tại thị trấn Phố Mới chúng tôi thu được kết quả về thành phần các chất có trong rác thải như sau:

Bảng 4.4: Thành phần rác thải tại các điểm phát sinh

	STT
	Thành phần rác thải
	Đơn vị (%)

	1
	Rác hữu cơ
	59,12

	2
	Giấy, carton
	4,30

	3
	Sứ, thuỷ tinh
	3,08

	4
	Kim loại
	1,56

	5
	Cao su, nhựa, nilong
	5,36

	6
	Xỉ than
	6,09

	7
	Các tạp chất khác
	20,49

	Tổng
	100



(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra 2011)
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Hình 4.2: Biểu đồ thành phần của rác thải sinh hoạt


Qua các số liệu thu được cho thấy hàm lượng chất hữu cơ dễ phân huỷ chiếm tỷ lệ cao nhất 59,12% gồm: rau, củ, quả, thực phẩm hỏng thừa...Rác thải hữu cơ chiếm tỷ lệ càng lớn thì càng dễ phân huỷ sinh học nếu thực hiện tốt công tác phân loại rác thải tại nguồn thì đây sẽ là điều kiện thuận lợi để chế biến rác thành phân bón vi sinh vừa làm sạch môi trường lại đạt hiệu quả cao trong phát triển kinh tế và phát triển nông nghiệp bền vững.


Sau chất hữu cơ thì xỉ than cũng chiếm một tỷ lệ tương đối lớn 5,09%. Xỉ than không phải là mối lo ngại chính, nguồn gây ô nhiễm và hậu quả nghiêm trọng hơn đó là khói bụi trong quá trình đun nấu bằng than diễn ra. Trong khói này chứa rất nhiều bụi, CO2... là tác nhân chính dẫn tới biến đổi khí hậu, thủng tầng ozon và là nguyên nhân trực tiếp khiến cho con người mắc các bệnh về đường hô hấp như: phổi, ho mãn tính...Ngoài ra còn một thành phần dù chiếm một lượng nhỏ trong rác thải nhưng lại có khả năng gây nguy hại lớn cho môi trường đó là nhựa, nilong, cao su chiếm 5,36%. Các chất này rất khó bị phân huỷ và tồn tại lâu trong môi trường phải mất 50 - 60 năm.

Trong quá trình thu gom phân loại chúng tôi nhận thấy rằng đa số các hộ chưa hiểu rõ ý nghĩa của công tác phân loại rác thải tại nguồn và đều nghĩ rằng rác là thứ bỏ đi vô giá trị. Hầu như các hộ được lựa chọn đều bỏ tất cả các loại rác vào chung một túi khiến cho công tác phân loại và lựa chọn phương pháp xử lý tối ưu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên có thể nhận thấy rằng tỷ lệ kim loại có trong rác thải là rất ít chiếm 1,56%, do thói quen của người dân giữ lại để bán. Đây là một thói quen tốt của người dân sẽ rất thuận lợi cho công tác phân loại, tận dụng nguồn tài nguyên rác thải trong thời gian tới. Và nếu chúng ta có thể tuyên truyền, phổ biến cho người dân thấy được lợi ích, hiệu quả kinh tế mà các thành phần khác mang lại giống như kim loại thì công tác phân loại rác thải tại nguồn sẽ đạt được những hiệu quả mới đồng thời sẽ trở thành một thói quen tích cực của người dân.

4.2.3. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh.

4.2.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý chất thải tại Thị trấn Phố Mới


Hợp tác xã vệ sinh môi trường là đơn vị chủ quản phụ trách công tác thu gom, quản lý rác thải trên địa bàn thị trấn Phố Mới. HTX VSMT có trách nhiệm thu gom dọn vệ sinh rác thải trên các đường phố chính, các thôn xóm trên địa bàn thị trấn. Ngoài ra, HTX VSMT còn có một đội ngũ công nhân cây xanh phụ trách hoạt động quét dọn sạch các con đường trên trục đường chính, trồng chăm sóc cây xanh tại thị trấn.


HTX VSMT được thành lập từ năm 2001 (tiền thân là tổ vệ sinh môi trường được thành lập và hoạt động từ năm 1996), hiện nay HTX có tổng số 21 người. HTX VSMT chịu sự quản lý của trực tiếp của UBND Thị trấn Phố Mới và các cơ quan chuyên trách về môi trường cấp trên.



Hình 4.3 : Sơ đồ tổ chức quản lý chất thải tại huyện Quế Võ


- Uỷ ban nhân dân huyện: thực hiện chỉ đạo, chủ trương, nhiệm vụ của UBND tỉnh, Đảng uỷ đồng thời có vai trò chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường của toàn huyện


- Phòng Tài nguyên và môi trường: thực hiện chỉ đạo, chủ trương, nhiệm vụ của UBND huyện, Đảng uỷ huyện Quế Võ, đồng thời có vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.


- UBND thị trấn (xã): trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rác thải trên địa bàn. 


- HTX VSMT thực hiện những nhiệm vụ sau:


+ Tổ chức thu gom rác thải từ các hộ dân một cách thường xuyên, đúng giờ, đảm bảo chất lượng phục vụ, xác định tuyến đường, khu phố cần vệ sinh để thực hiện theo lịch được duyệt.


+ Đưa rác thu gom đến đúng các điểm tập kết của thị trấn bằng phương tiện xe chuyên dùng, có văn bản thoả thuận với Uỷ ban nhân dân thị trấn về thời điểm từng điểm thu nhận rác, vận chuyển lên bãi rác và xử lý theo quy trình phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.


+ Phối hợp với UBND Thị trấn về quản lý rác thải của các đơn vị cơ quan có lượng rác thải lớn.


Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý chất thải rắn, UBND thị trấn Phố Mới đã kết hợp nhiều chính sách, hỗ trợ tài chính nâng cao nhận thức, sự tham gia của cộng đồng giúp tăng cường công tác thu gom chất thải để nâng cao hiệu quả quản lý cũng như khắc phục các yếu kém khó khăn. Bên cạnh đó, UBND thị trấn còn hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác thu gom chất thải đạt hiệu quả.[5]

Bảng 4.5: Tình hình nguồn lực, vật lực của HTX VSMT thị trấn Phố Mới

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Cán bộ quản lý
	Người
	04

	2
	Lái xe
	Người
	02

	3
	Công nhân cây xanh
	Người
	05

	4
	Công nhân thu gom
	Người
	10

	5
	Tuyến thu gom
	Tuyến
	09

	6
	Địa điểm tập kết
	Địa điểm
	03

	7
	Phương tiện thu gom

+ Thùng chứa rác

+ Gang tay, ủng, quần áo bảo hộ lao động

+ Xẻng, chổi

+ Xe đẩy

+ Ô tô chuyên dùng
	Thùng

Bộ

Chiếc

Xe

Xe
	100

60

70

35

02




(Nguồn: HTX VSMT thị trấn Phố Mới)

4.2.3.2. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Phố Mới

Công tác thu gom, vận chuyển rác thải

Trong thực tế hiện nay, rác thải từ các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp được HTX VSMT thị trấn thu gom mà chưa hề phân loại. Việc phân loại chỉ là tự phát do người thu mua phế liệu hay những người nhặt rác tìm nhặt những loại rác thải có thể tái chế để bán phế liệu.


Quá trình thu gom rác thải được thực hiện qua 4 bước:


Bước 1: Thu gom sơ cấp, đây là giai đoạn các sản phẩm thừa, phế thải... được con người đưa vào thùng rác hoặc hệ thống thu gom. Quá trình này diễn ra tại các hộ gia đình, cơ quan, nhà hàng, doanh nghiệp...


Bước 2: Thu gom thứ cấp, đây là giai đoạn HTX VSMT thu gom rác từ các nguồn phát sinh đến bãi tập kết bằng xe đẩy tay. Rác đường phố sẽ được quét, thu gom lên xe đẩy; rác ở các thùng đựng lớn sẽ được đẩy trực tiếp đến bãi tập kết; rác ở các thùng rác nhỏ sẽ được chuyển sang xe đẩy tay rồi đẩy tới bãi tập kết.


Bước 3: Đây là giai đoạn vận chuyển chính, các xe tải chuyên dụng lấy rác từ các bãi tập kết và chở tới bãi rác chung của thị trấn.


Bước 4: Đây là công đoạn cuối cùng, rác được xử lý tại bãi rác.

Quá trình thu gom rác thải trên địa bàn thị trấn Phố Mới được biểu diễn theo sơ đồ:

Hình 4.4: Sơ đồ hệ thống thu gom rác thải tại Thị trấn Phố Mới


Qua sơ đồ ta có thể thấy được quy trình đường đi của rác thải sinh hoạt.

Từ các nguồn phát sinh rác thải được công nhân thu gom bằng xe đẩy tay tới ba địa điểm tập kết rác của thị trấn đó là:

+ Khu vực trung tâm thị trấn

+ Khu vực Nghiêm thôn

+ Khu vực làng Đỉnh

Tại đây rác thải sẽ được hai xe chuyên dụng vận chuyển tới bãi rác của thị trấn. Thời gian thu gom rác được tiến hành hai lần/ngày vào các khoảng thời gian: sáng từ 4 giờ 30 đến 7giờ 30, chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ hàng ngày. 


Theo báo cáo tổng kết năm 2011 của HTX VSMT cho thấy HTX đã thực hiện được một khối lượng công việc với rất nhiều hạng mục góp phần đáng kể vào công tác đảm bảo vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm, làm sạch cảnh quan môi trường trên địa bàn thị trấn Phố Mới. [5]

Bảng 4.6: Lượng rác thải HTX VSMT vận chuyển và xử lý từ năm 2007 - 2010 tại thị trấn Phố Mới

	STT
	Năm
	Dân số
	Lượng rác thải phát sinh

(kg/ngày/người)
	Lượng rác thải ra

(tấn/ngày)
	Lượng rác thải thu gom

(tấn/ngày)

	1
	2007
	5.026
	0.7
	3,5
	3,1

	2
	2008
	5.627
	0.75
	4,2
	3,9

	3
	2009
	6.109
	0.78
	4,7
	4,4

	4
	2010
	6.312
	0,85
	5,3
	4,7



(Nguồn: HTX VSMT thị trấn Phố Mới, 2010)
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Hình 4.5: Biểu đồ lượng rác thải phát sinh và thu gom thị trấn Phố Mới


Qua bảng số liệu cho thấy, lượng rác thải của thị trấn được thu gom ngày càng tăng. Tuy nhiên, lượng còn tồn đọng tại thị trấn vẫn không giảm đi nhiều khoảng 0,6 tấn/ngày. Hàng năm, hiệu quả thu gom rác thải của thị trấn đạt khoảng 88%. Như vậy, cho thấy hiệu quả thu gom rác tăng lên nhưng đồng thời lượng rác thải ra cũng tăng lên cho nên lượng rác tồn đọng hầu như không giảm.


Về việc thu phí vệ sinh môi trường được thực hiện thông qua việc ký kết hợp đồng với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Mức thu phí được xác định cụ thể phù hợp theo từng loại đối tượng, mức thu phí cũng được phân biệt theo loại đường phố, khu vực dân cư theo nguyên tắc hộ dân cư được hưởng nhiều dịch vụ (thu gom, quét đường, tưới nước chống bụi...) có mức phí cao hơn.


Bảng 4.7: Mức thu phí VSMT trên địa bàn thị trấn Phố Mới

	STT
	Đối tượng thu phí VSMT
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1
	Hộ gia đình
	Đồng/hộ/tháng
	10.000 - 30.000

	2
	Trường học, cơ quan, nhà trẻ
	Đồng/tháng
	25.000 - 50.000

	3
	Cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh dịch vụ
	Đồng/tháng
	30.000 - 60.00

	4
	Nhà máy, cơ sở sản xuất, bệnh viện, chợ, bến xe
	Đồng/m3
	60.000

	5
	Dịch vụ rửa xe
	Đồng/tháng
	30.000

	6
	Hộ kinh doanh giết mổ
	Đồng/tháng
	30.000 - 100.000

	7
	Đối với các chất thải khác: bùn, vật liệu thừa...
	Đồng/m3
	60.000


(Nguồn: Quyết định số 02/2005/QĐ - UB ngày 10 tháng 01 năm 2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh rác thải đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh)


Thời gian thu phí vệ sinh hàng tháng từ ngày 25 - 30 hàng tháng. Việc thu phí vệ sinh môi trường để giúp duy trì hoạt động của HTX VSMT đồng thời khuyến khích các công nhân môi trường làm việc có hiệu quả hơn.

Hiện trạng xử lý rác thải tại thị trấn Phố Mới

Xử lý rác thải là một vấn đề quan trọng trong công tác quản lý. Hiện nay, tại thị trấn Phố Mới, rác từ địa điểm tập kết được cẩu chuyển lên xe chuyên dụng đưa về bãi rác của thị trấn để xử lý.

Bãi rác của thị trấn Phố Mới với diện tích khoảng 2.500 m2 là bãi rác lộ thiên không hợp vệ sinh, khoảng cách từ bãi rác tới khu dân cư là 100 m. Rác được đổ chồng chất đến nay đã có chỗ cao hơn 2m so với mặt đường. Rác thải không được phân loại đổ tập trung vào một bãi rác do không hợp vệ sinh nên đã gây ô nhiễm môi trường xung quanh bãi rác rất nghiêm trọng.Vào những ngày nắng nóng mùi hôi thối từ bãi rác bốc lên gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ của người dân ở khu vực này. Đây cũng là nơi có nguy cơ ẩn chứa các mầm bệnh, các bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm hơn là bãi rác của thị trấn tiếp giáp với kênh mương chứa nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của các xã như Phượng Mao, Phương Liễu, Yên Giả...gây ảnh hưởng tới sự lưu thông nguồn nước, đặc biệt đây là nguồn phát tán dịch bệnh đi các nơi khác.

Trong thời gian tới, thị trấn Phố Mới sẽ chuyển địa điểm bãi rác về thôn Đồng Sài xã Phù Lãng huyện Quế Võ nhưng phương pháp xử lý rác thải chủ yếu vẫn là chôn lấp hợp vệ sinh. [5]

4.2.4. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh

4.2.4.1. Đánh giá chung về công tác quản lý rác thải tại thị trấn Phố Mới


Nhìn chung, công tác quản lý rác thải trên địa bàn thị trấn Phố Mới khá hiệu quả. Quá trình thu gom, vận chuyển đã đến được tận các hộ gia đình, tỷ lệ rác thải thu gom lớn. Ngoài ra, công tác quản lý chất thải đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng dân cư (hội phụ nữ, đoàn thanh niên, tổ dân phố...) tạo thành một hệ thống quản lý phân cấp chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan tổ chức.

Bảng 4.8: Đánh giá của cộng đồng dân cư về chất lượng dịch vụ VSMT

	Nhóm hộ
	%Ý kiến

	
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	Hộ dân
	15
	80
	5

	Cơ sở kinh doanh
	20
	70
	10










(Nguồn: Số liệu điều tra)


Từ kết quả trên cho thấy mức độ quan tâm của người dân đến chất lượng phục vụ cũng như chất lượng môi trường là khá tốt. Các hộ dân đã có nhận thức quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Nhiều hộ gia đình đã có ý thức tham gia vào việc thu gom, quét dọn đường phố, ngõ xóm xung quanh nhà mình. 


Nhưng bên cạnh những hiệu quả đạt được, UBND thị trấn cùng HTX VSMT cần đưa ra các giải pháp thu gom, xử lý rác thải một cách hiệu quả để tránh ô nhiễm môi trường đồng thời vẫn đạt hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ với HTX VSMT cùng các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, giáo dục để người dân nâng cao ý thức và thực hiện việc phân loại rác tại nguồn.

4.2.4.2. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý rác thải tại thị trấn Phố Mới

 Thuận lợi 

- Công tác VSMT được UBND huyện, thị trấn quan tâm, đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị để đáp ứng nhiệm vụ vệ sinh.

- Lượng rác thải được thu gom hàng ngày đạt khoảng 85 - 90%

- Hệ thống các luật, văn bản nghị định, quy định về BVMT được ban hành và có hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho các cấp ngành, địa phương.

- Có sự tham gia tích cực của các hội thanh niên, hội phụ nữ... trên địa bàn thị trấn.

Khó khăn

- Sức ép môi trường ngày càng tăng

- Thiếu kinh phí cho hoạt động môi trường

- Quy hoạch môi trường chưa được gắn liền với quy hoạch phát triển KT - XH.

- Vào những ngày thời tiết không thuận lợi: mưa, gió việc thu gom rác không được tiến hành đầy đủ.

- Việc giải quyết rác tại các điểm tập trung chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa xe cơ giới và xe đẩy tay cho nên rác vẫn lưu lại tại những điểm tập kết gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

- Do ý thức của người dân chưa cao nên việc vứt rác bừa bãi, không đúng nơi quy định vẫn diễn ra hàng ngày gây khó khăn cho việc thu gom và phân loại rác.

4.3. Ứng dụng xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh vật


Chế phẩm vi sinh vật có ý nghĩa rất lớn đối với môi trường. Tại các bãi rác khi phun chế phẩm vi sinh sẽ thúc đẩy nhanh tốc độ phân huỷ rác khiến khối lượng, thể tích rác giảm đi nhanh chóng giúp tiết kiệm diện tích chôn lấp. Ngoài ra, chế phẩm vi sinh còn làm giảm mùi hôi thối tránh gây ô nhiễm môi trường không khí.

Thành phần chất thải hữu cơ trong rác thải sinh hoạt được xử lý bằng chế phẩm vi sinh, sau một thời gian ủ sẽ tạo ra sản phẩm là phân vi sinh rất tốt cho sản xuất nông nghiệp. Để biến rác thải hữu cơ thành phân hữu cơ vi sinh chúng tôi tiến hành xử lý bằng chế phẩm E.M2, E.M Bokashi và thu được kết quả như sau:

4.3.1. Kết quả xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm E.M2 và  E.M Bokashi 

4.3.1.1. Kết quả theo dõi thí nghiệm trong xử lý rác về khối lượng

Bảng 4.9: Kết quả tốc độ phân huỷ chất thải hữu cơ trong công thức thí  nghiệm theo khối lượng 

 ĐVT: kg

	Ngày xử lý

Công thức


	0 ngày
	10 ngày
	20 ngày
	30 ngày
	40 ngày
	50 ngày (khối lượng không đổi)
	So sánh tăng (+) giảm (-)

	Đối chứng
	6,00
	5,1
	4,6
	3,75
	3,2
	2,95
	- 3,05

	Xử  lý bằng E.M Bokashi
	6,00
	4,32
	3,75
	3,23
	2,72
	2,1
	- 3,9

	Xử lý bằng E.M2
	6,00
	4,4
	3,82
	3,3
	2,65
	1,95
	- 4,05

	Xử lý bằng E.M2 và E.M Bokashi
	6,00
	4,51
	3,95
	3,45
	2,84
	2,25
	- 3,75





(Nguồn: Kết quả thí nghiệm)


Trong thời gian xử lý, chất hữu cơ được phun chế phẩm vi sinh có tốc độ phân huỷ nhanh hơn và không gây mùi hôi thối. Sau 50 ngày xử lý, khối lượng chất thải hữu cơ không đổi.


Qua bảng kết quả ta thấy, khối lượng rác ở các thùng thí nghiệm đều giảm nhanh nhất ở lần kiểm tra đầu tiên, khối lượng rác trung bình còn lại là 4,58 kg (khoảng 76%), vậy độ giảm khối lượng trung bình là 1,42 kg (tương đương khoảng 24%). Sau 50 ngày thí nghiệm khối lượng các thùng đều giảm đáng kể so với ban đầu cụ thể: 


+ Xử lý bằng E.M Bokashi khối lượng giảm 3,9 kg 


+ Xử lý bằng E.M2 khối lượng giảm 4,05 kg


+ Xử lý bằng E.M2 kết hợp E.M Bokashi khối lượng giảm 3,75 kg


+ Thí nghiệm đối chứng khối lượng giảm 3,05 kg

Chất thải hữu cơ được xử lý bằng chế phẩm E.M2 cho kết quả tốt hơn khối lượng rác giảm 67,5% so với ban đầu, chất hữu cơ xử lý bằng chế phẩm E.M Bokashi giảm 65% so với ban đầu, chất hữu cơ xử lý bằng chế phẩm E.M2 kết hợp với E.M Bokashi khối lượng giảm 62,5% thấp hơn so với khi xử lý riêng biệt từng loại. Chất hữu cơ khi không được xử lý bằng chế phẩm chỉ giảm 50,8%. Như vậy, giữa thùng sử dụng và không sử dụng chế phẩm độ giảm khối lượng chênh lệch nhau khoảng 14%.

Xử lý chất thải hữu cơ bằng chế phẩm E.M2 và E.M Bokashi sẽ đẩy nhanh tốc độ phân huỷ của các chất hữu cơ, khối lượng rác thải sụt giảm nhanh do bổ sung thêm một lượng lớn các vi sinh vật. Rác trong quá trình xử lý không có mùi hôi thối, không có ruồi nhặng.

Độ chính xác của thí nghiệm được phản ánh qua giá trị sai khác nhỏ nhất LSD0,05 và LSD0,01. Sau khi số liệu được xử lý bằng phần mềm SAS 6.12 thu được kết như sau:

Bảng 4.10: Kết quả phân tích phương sai cho thí nghiệm bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD)

	Nguồn biến động
	F tính
	Mức ý nghĩa

(Pr>F)
	Sai khác nhỏ nhất

(LSD)
	Hệ số biến động

(CV) %

	
	
	
	0.01
	0.05
	

	Công thức
	21.84**
	0.0013
	0.49
	0.32
	7.08

	Nhắc lại
	1.84ns
	0.2385
	
	
	



Từ bảng kết quả ta có: 

+ Các công thức với nồng độ E.M khác nhau có tốc độ phân huỷ và sự suy giảm về khối lượng khác nhau ở độ tin 99%. 

+ Hệ số biến động CV = 7.08 % < 20 %, thí nghiệm đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu.

4.3.1.2. Kết quả theo dõi thí nghiệm trong xử lý rác về thể tích

Bảng 4.11: Sự suy giảm thể tích chất thải hữu cơ được 
xử lý bằng chế phẩm vi sinh vật










Đơn vị tính: dm3
	         Công thức

Ngày xử lý
	Đối chứng


	Xử lý bằng E.M Bokashi
	Xử lý bằng E.M2
	Xử lý bằng E.M2 và E.M Bokashi 

	0 ngày
	30
	30
	30
	30

	10 ngày
	13,4
	10,2
	9,12
	10,8

	20 ngày
	10,9
	7,8
	7,6
	7,9

	30 ngày
	8,8
	6,6
	6,4
	6,7

	40 ngày
	6,48
	6,1
	5,8
	6,2

	50 ngày
	5,5
	3,9
	3,84
	4,2

	Tỷ lệ phân huỷ (%)
	81,6
	87
	87,2
	86





(Nguồn: Kết quả thí nghiệm)
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Hình 4.6: Sự suy giảm thể tích rác thải sau xử lý

CT 1: Đối chứng

CT 2: Xử lý bằng E.M Bokashi

CT 3: Xử lý bằng E.M2
CT 4: Xử lý bằng hỗn hợp E.M + E.M Bokashi


Qua bảng kết quả cho thấy thể tích chất hữu cơ ở các thùng đều giảm nhanh chóng sau lần kiểm tra lần thứ nhất (sau 10 ngày) kể cả ở thùng đối chứng và thùng sử dụng chế phẩm. Ở những ngày tiếp theo thể tích rác tiếp tục giảm nhưng tốc độ giảm dần. Sau 50 ngày, thể tích rác còn lại trong thùng trung bình là 4,36dm3 (khoảng 14,5%) vậy độ giảm thể tích trung bình là 85,5%. Cụ thể như sau:


+ Thí nghiệm rác xử lý bằng chế phẩm E.M Bokashi thể tích giảm 26,1dm3, tỷ lệ phân huỷ đạt 87%


+ Thí nghiệm xử lý rác bằng chế phẩm E.M2  thể tích giảm 26,16dm3, tỷ lệ phân huỷ đạt 87,2%


+ Thí nghiệm xử lý rác bằng chế phẩm E.M2 kết hợp với E.M Bokashi thể tích giảm 25,8dm3, tỷ lệ phân huỷ đạt 86%


+ Thí nghiệm đối chứng thể tích rác giảm 24,5dm3, tỷ lệ phân huỷ đạt 81,6%

Những thùng thí nghiệm sử dụng chế phẩm có tỷ lệ thể tích giảm nhiều, nhanh hơn và đạt thể tích không đổi sớm hơn các thùng không sử dụng chế phẩm. Trong đó, thí nghiệm sử dụng chế phẩm E.M2 có độ giảm thể tích là lớn nhất 26,16dm3. Như vậy, chế phẩm vi sinh giúp tăng tốc độ phân huỷ các chất hữu cơ làm giảm nhanh thể tích rác thải, tăng quá trình mùn hoá, do đó, tiết kiệm được diện tích bãi chứa rác, giảm chi phí đầu tư bãi rác mới.

Độ chính xác của thí nghiệm được thể hiện qua giá trị sai khác nhỏ nhất LSD0,05 và LSD0,01. Sau khi số liệu được xử lý bằng phần mềm SAS 6.12 thu được kết như sau:

Bảng 4.12: Kết quả phân tích phương sai cho thí nghiệm bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD)

	Nguồn biến động
	F tính
	Mức ý nghĩa

(Pr>F)
	Sai khác nhỏ nhất

(LSD)
	Hệ số biến động

(CV) %

	
	
	
	0.01
	0.05
	

	Công thức
	56.10**
	0.0001
	0.54
	0.36
	4.19

	Nhắc lại
	0.45ns
	0.6599
	
	
	



Qua bảng phân tích phương sai ta có:

+ Các công thức với các mức, loại chế phẩm khác nhau cho sự suy giảm về thể tích là khác nhau ở độ tin cậy 99%.

+ Việc chia khối không có ý nghĩa làm tăng sự chính xác cho thí nghiệm.

+ Hệ số biến động CV = 4.19% đảm bảo độ chính xác cho thí nghiệm.


4.3.2  Kết quả phân tích hàm lượng N, P, K và mùn

Bảng 4.13: Kết quả phân tích hàm lượng dinh dưỡng trong sản phẩm rác xử lý bằng chế phẩm vi sinh

	Công thức thí nghiệm
	Hàm lượng chất dinh dưỡng (%)

	
	OM
	N
	K2O
	P2O5
	Tỷ lệ hữu cơ qua sàng

< 2mm

	Đối chứng
	11.04
	0.536
	0.434
	0.32
	51.04

	Xử lý bằng E.M2
	14.42
	0.67
	0.576
	0.486
	61.56

	Xử lý bằng E.M Bokashi
	13.40
	0.612
	0.485
	0.413
	55.12









(Nguồn: Kết quả phân tích)

Qua bảng 4.13  kết quả phân tích ta thấy:


Công thức xử lý bằng chế phẩm E.M2 có tỷ lệ sản phẩm hữu cơ qua sàng < 2 mm chiếm tỷ lệ lớn nhất 61.56% có thể làm phân bón cho cây trồng. Ngoài ra, hàm lượng các chất dinh dưỡng trong sản phẩm sau khi ủ đều khá cao cụ thể:

+ Hàm lượng chất hữu cơ (OM) trong công thức sử dụng E.M2 đạt 14.42%, công thức sử dụng E.M Bokashi đạt 13.40%.

+ Hàm lượng N, P, K tổng số đều đạt tỷ lệ cao từ 0.3% đến 0.7%.

Bảng 4.14: So sánh hàm lượng chất dinh dưỡng với tiêu chuẩn phân hữu cơ vi sinh từ rác thải sinh hoạt

	Chỉ tiêu
	Thí nghiệm 
	TCN 526 -2002

	
	Đối chứng
	Xử lý bằng E.M2
	Xử lý bằng E.M Bokashi
	

	Đường kính hạt < 2mm (%)
	51.04
	61.56
	55.12
	Đường kính hạt < 4 -5mm

	%N
	0.536
	0.67
	0.612
	> 2.5

	%P
	0.32
	0.486
	0.413
	> 2.5

	%K
	0.436
	0.576
	0.485
	> 1.5 


Sản phẩm từ quá trình ủ rác hữu cơ sử dụng chế phẩm vi sinh cho chất lượng tốt có thể sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất phân bón vi sinh chất lượng cao khi được phối trộn thêm tỷ lệ chất dinh dưỡng phù hợp.


Phân bón hữu cơ từ rác thải cũng có thể sử dụng bón trực tiếp cho cây trồng vì thành phần dinh dưỡng %N đạt từ 0.612 - 0.67%, P2O5 từ 0.413 - 0.486% và 0.485 - 0.576% K2O, đạt yêu cầu về chất lượng tương đương với phân chuồng và phân xanh.

Bảng 4.15. So sánh tỷ lệ thành phần dinh dưỡng phân chuồng và phân phân hữu cơ từ rác thải








Đơn vị: %

	Chỉ tiêu
	Thí nghiệm 
	Phân chuồng

	
	Xử lý bằng E.M2
	Xử lý bằng E.M Bokashi
	Lợn
	Trâu bò
	Ngựa

	N
	0.67
	0.612
	0.80
	0.29
	0.44

	P2O5
	0.486
	0.413
	0.41
	0.17
	0.35

	K2O
	0.576
	0.485
	0.26
	1.0
	0.35


Chế phẩm E.M là một công nghệ khoa học xanh trong xử lý rác thải hữu cơ cho hiệu quả cả về mặt công nghệ và kinh tế vừa tạo ra phân bón vi sinh là một sản phẩm hữu hiệu có thể thay thế phân bón hóa học, giảm được chi phí trong sản xuất nông nghiệp, an toàn với đất làm cho đất trồng màu mỡ hơn. Phân bón vi sinh mang lại hiệu quả kinh tế tạo ra một hướng đi mới cho nền nông nghiệp bền vững thân thiện với môi trường trong tương lai. Đồng thời, giúp xử lý triệt để nguồn rác thải hữu cơ gây ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên đất đai sử dụng cho quá trình chôn lấp rác thải. 


Bên cạnh đó, xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh còn có ưu điểm vượt trội hơn các phương pháp khác đó là không phải xử lý nước rỉ rác phát sinh trong quá trình phân huỷ, một công đoạn xử lý thứ cấp rất khó và tốn kinh phí. Nước rỉ rác khi xử lý rác bằng chế phẩm E.M cũng có chứa các vi sinh vật hữu ích giúp nước không có mùi hôi. Nước này có thể đổ trực tiếp vào nhà vệ sinh và cọ rửa để làm sạch, khử mùi hôi, hạn chế sự phát triển của ruồi, muỗi hoặc hoà loãng nước rác với nước sạch theo tỷ lệ 1/1000 để tưới cho cây.

PHẦN 5 




KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận

5.1.1. Công tác quản lý rác thải tại thị trấn Phố Mới


Thị trấn Phố Mới nằm ở trung tâm của huyện Quế Võ, là nơi giao lưu, buôn bán trao đổi hàng hoá của nhân dân trong và ngoài huyện. Song song với sự phát triển của kinh tế xã hội, môi trường huyện Quế Võ nói chung và thị trấn Phố Mới nói riêng đang bị tác động mạnh mẽ. Công tác quản lý môi trường đặc biệt là công tác quản lý chất thải đang là vấn đề bức xúc và trở thành mối quan tâm chính của chính quyền các cấp các ngành.


HTX VSMT, cơ quan chuyên trách về môi trường của thị trấn đang hoạt hiệu quả, góp phần tích cực bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, thị trấn cần quy hoạch một bãi xử lý rác tập trung đúng tiêu chuẩn tránh gây ô nhiễm môi trường.

5.1.2. Thành phần rác thải của thị trấn


- Tỷ lệ trung bình các chất có trong rác thải tại thị trấn Phố Mới như sau:


+ Chất hữu cơ chiếm 59,12%
+ Kim loại chiếm 1,56%


+ Giấy, carton chiếm 4,30%
+ Cao su, nhựa, nilong chiếm 5,36%


+ Sứ, thuỷ tinh chiếm 3,08%
+ Xỉ than chiếm 6,09%


+ Các tạp chất khác 20,49%

Mức độ xả thải trung bình của người dân 0,75 kg/ngày/người.

5.1.3. Xử lý rác thải bằng chế phẩm E.M và E.M Bokashi


Khả năng phân huỷ rác thải hữu cơ khi được xử lý bằng E.M nhanh hơn so với không xử lý, không gây mùi hối thối cho mùi trường cụ thể:

- Về khối lượng: Chất thải hữu cơ xử lý bằng E.M Bokashi khối lượng rác giảm 67,5% so với ban đầu, chất hữu cơ xử lý bằng chế phẩm E.M giảm 65% so với ban đầu, chất hữu cơ khi không được xử lý bằng chế phẩm chỉ giảm 50,8%.Giữa thùng sử dụng và không sử dụng chế phẩm độ giảm khối lượng chênh lệch nhau khoảng 14%.

- Về thể tích: Thí nghiệm rác xử lý bằng chế phẩm E.M thể tích giảm 26,1dm3, tỷ lệ phân huỷ đạt 87%, thí nghiệm xử lý rác bằng chế phẩm E.M Bokashi thể tích giảm 26,16dm3, tỷ lệ phân huỷ đạt 87,2%, thí nghiệm đối chứng thể tích rác giảm 24,5dm3, tỷ lệ phân huỷ đạt 81,6%

5.1.4. Một số chỉ tiêu dinh dưỡng của phân bón hữu cơ vi sinh chế biến từ rác

Các chỉ tiêu dinh dưỡng trong sản phẩm phân huỷ rác hữu cơ sử dụng chế phẩm vi sinh đều có tỷ lệ khá cao cụ thể:

- Sản phẩm hữu cơ qua sàng < 2mm đạt 61.56%

- Hàm lượng chất hữu cơ (OM) trung bình trong xử lý bằng chế phẩm đạt 13.91% cao hơn đối chứng 2.87%.

- Hàm lượng N trung bình đạt 0.614% cao hơn 0.105% so với công thức đối chứng.

- Hàm lượng K, P cũng đạt tỷ lệ cao trong đó cao nhất là công thức xử lý bằng chế phẩm E.M2.

5.2. Kiến nghị

- UBND thị trấn Phố Mới cần quy hoạch bãi chôn lấp rác thải tập trung hợp vệ sinh, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

- Thực hiện phân loại rác thải từ nguồn phát sinh

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá môi trường gắn liền quy hoạch phát triển kinh tế với vấn đề bảo vệ môi trường.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành, khuyến khích các cá nhân tham gia vào hoạt động vệ sinh môi trường.

- Sử dụng chế phẩm vi sinh vào xử lý rác thải tại thị trấn

- Cần tuyên truyền giới thiệu về phân bón hữu cơ vi sinh rộng rãi tới người dân, đưa phân bón hữu cơ vi sinh chế biến từ rác thải vào sản xuất nông nghiệp, hoa và cây cảnh.
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283.4.5. Tổng hợp và viết báo cáo
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